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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Quá trình phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới (NTM) đòi hỏi có sự đầu tư tài chính rất lớn từ nguồn vốn trong và ngoài ngân sách, trong đó đóng góp của nhân dân được Đảng và Nhà nước xác định là một nguồn lực quan trọng. Các địa phương đã huy động nhiều khoản đóng góp tự nguyện của người dân vào mục đích phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường nông thôn. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng hộ nông thôn đang bị lạm thu, phải đóng quá nhiều và việc thu chi các khoản đóng góp thiếu công khai, minh bạch, chưa đúng quy định. Nhằm làm sáng tỏ các vấn đề trên, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Đóng góp của hộ nông thôn vào hoạt động kinh tế-xã hội địa phương”. Báo cáo này tóm tắt thực trạng đóng góp của hộ nông thôn, bao gồm các loại đóng góp bắt buộc và đóng góp tự nguyện, cũng như những bất cập, tồn tại của đóng góp của hộ dân hiện nay, từ đó đề xuất chính sách nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của hộ nông thôn.

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Mục tiêu chung
Đánh giá thực trạng, góp phần hoàn thiện chính sách, giải pháp đối với các khoản đóng góp của hộ nông thôn vào các hoạt động kinh tế- xã hội địa phương ở Việt Nam 
Mục tiêu cụ thể

Đề tài có ba mục tiêu cụ thể như sau:

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận, thực tiễn về đóng góp của hộ nông thôn vào các hoạt động kinh tế-xã hội địa phương;
2. Đánh giá thực trạng đóng góp của hộ nông thôn vào các hoạt động kinh tế- xã hội địa phương giai đoạn 2006-2013; xác định những vấn đề đặt ra và nguyên nhân của những vấn đề đó;
3. Đề xuất giải pháp, chính sách về đóng góp phù hợp với khả năng của hộ nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các khoản đóng góp, thuế, phí, lệ phí của hộ nông thôn và giải pháp về đóng góp phù hợp với khả năng của hộ nông thôn và thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.
3.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi không gian nghiên cứu

Nghiên cứu thực địa của đề tài được thực hiện trên 10 tỉnh đại diện cho các vùng kinh tế của cả nước, bao gồm: Sơn La, Hà Nội, Nam Định, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Đồng Nai, An Giang và Cần Thơ.

Phạm vi thời gian nghiên cứu

Đề tài thu thập thông tin về các đóng góp của hộ nông thôn vào hoạt động KT-XH địa phương trong giai đoạn 2006-2013, trong đó chia ra:

· Giai đoạn 2006-2010: sử dụng các nguồn thông tin, dữ liệu thứ cấp nhằm xác định được số lượng và giá trị các khoản thuế, phí, lệ phí và đóng góp của hộ nông thôn trong giai đoạn này;
· Giai đoạn 2011-2013: chủ yếu sử dụng thông tin, dữ liệu điều tra thực địa của đề tài để xác định thực trạng đóng góp của hộ nông thôn hiện nay, đồng thời phân tích sự thay đổi các đóng góp của hộ nông thôn so với những năm trước.
Phạm vi nội dung nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu hai nội dung lớn là i) đóng góp và ii) thuế, phí, lệ phí của hộ nông thôn. 
Nội dung nghiên cứu về đóng góp của hộ nông thôn bao gồm: 

· Loại đóng góp, hình thức và mức độ đóng góp: thông tin về các khoản đóng góp của hộ nông thôn vào hoạt động KT-XH địa phương;
· Cơ chế quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của hộ nông thôn vào hoạt động KT-XH địa phương: mô tả cách thức quản lý, sử dụng từng loại đóng góp;

· Tính hợp lý của các khoản đóng góp và sự hài lòng của hộ nông thôn: đánh giá dựa trên ý kiến của hộ nông thôn về từng khoản đóng góp; 

· Ảnh hưởng của các đóng góp đến đời sống của hộ nông thôn;
Đối tượng nghiên cứu về đóng góp của hộ nông thôn bao gồm các loại: i) Các đóng góp theo quy định pháp luật và HĐND địa phương; ii) Các đóng góp cho các tổ chức đoàn thể ở địa phương; iii) Các đóng góp khác được hình thành ở địa phương (theo huy động của dòng họ, cộng đồng địa phương…).

Nội dung nghiên cứu về thuế, phí, lệ phí bao gồm: 
· Loại thuế, phí, lệ phí và giá trị mà hộ nông thôn phải nộp;

· Ảnh hưởng của các khoản thuế, phí và lệ phí đến đời sống và xã hội của hộ nông thôn.

Đề tài chỉ giới hạn đối tượng nghiên cứu về thuế, phí và lệ phí bao gồm: i) Các khoản thuế thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ nông thôn (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, dịch vụ,…..); và ii) Các khoản phí, lệ phí theo quy định pháp luật và HĐND địa phương.

Các hoạt động KT-XH địa phương trong đề tài bao gồm các hoạt động KT-XH diễn ra trên địa bàn cấp xã, thôn. Cụ thể:

· Các hoạt động kinh tế tại địa phương gồm các hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp); hoạt động ngành nghề tại địa phương;
· Các hoạt động xã hội tại địa phương gồm các hoạt động xây dựng CSHT KT-XH tại địa phương (đường giao thông; công trình điện; công trình thủy lợi; công trình cấp nước sinh hoạt; trường học; trạm y tế; nhà văn hóa, khu thể thao; công trình đê, kè ở các xã bãi ngang); các hoạt động phát triển xã hội tại địa phương gồm y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường.
4. Câu hỏi nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu sẽ trả lời các câu hỏi sau đây:

1. Hộ nông thôn phải nộp những loại thuế, phí và lệ phí nào? Các khoản thuế, phí, lệ phí này có ảnh hưởng thế nào đến đời sống và xã hội của hộ nông thôn?

2. Hộ nông thôn phải đóng góp những loại gì? Các đóng góp ảnh hưởng như thế nào đến đời sống và xã hội của hộ nông thôn?

3. Việc huy động đóng góp của hộ nông thôn vào các hoạt động kinh tế- xã hội địa phương có hợp lý và đúng quy định không?

4. Cơ chế huy động đóng góp của hộ nông thôn, và việc quản lý, sử dụng các đóng góp này vào các hoạt động KT-XH địa phương có gì bất cập?

5. Giải pháp nào để hợp lý hóa các khoản đóng góp của hộ nông thôn nhằm đảm bảo các hoạt động kinh tế- xã hội địa phương ở Việt Nam trong những năm tới?
5. Phương pháp luận trong nghiên cứu 
5.1. Phương pháp chọn điểm khảo sát, đối tượng khảo sát và mẫu điều tra

Phương pháp chọn điểm khảo sát

Để thực hiện được các nội dung nghiên cứu ở trên, đề tài lựa chọn mỗi vùng KT-XH một tỉnh để khảo sát đại diện, bao gồm 6 tỉnh: Sơn La, Nam Định, Nghệ An, Đồng Nai, Đắc Lắc, An Giang. Ngoài ra, đề tài chọn 4 tỉnh có tốc độ đô thị hóa mạnh để khảo sát, so sánh gồm tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ.
Mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn 2 huyện và 4 xã đại diện về đặc điểm kinh tế (bao gồm xã nông nghiệp, phi nông nghiệp; xã đang xây dựng hoặc thí điểm xây dựng NTM, xã không thí điểm xây dựng NTM; xã 135, xã nghèo và xã không nghèo), địa hình (xã đồng bằng, xã trung du/miền núi thấp, xã miền núi cao, xã ven biển, xã ven đô) để khảo sát. Tổng số có 20 huyện và 40 xã được khảo sát trong mẫu.

Cơ cấu xã khảo sát xem trong Bảng 3 (Phụ lục).

Phương pháp chọn đối tượng khảo sát

Đề tài bao gồm các nhóm đối tượng khảo sát như sau:

Các cơ quan cấp tỉnh: gồm các cơ quan liên quan quản lý tài chính, ngân sách, quỹ xã hội- từ thiện; các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội:
· Sở Tài Chính; Sở Nội vụ; Cục Thống kê tỉnh;

· Năm đoàn thể chính trị- xã hội: Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Mặt trận tổ quốc.

Các cơ quan cấp huyện: bao gồm UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn gồm: Phòng Tài chính-kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chi cục thuế huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các đơn vị cấp xã: bao gồm UBND xã, đại diện các trường học đóng trên địa bàn xã; 5 tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội cấp xã gồm Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Mặt trận tổ quốc.

Số lượng các đơn vị làm việc xem
 trong Bảng 4 (Phụ lục).


Hộ nông thôn: đề tài lựa chọn mỗi tỉnh 40 hộ nông thôn đại diện để phỏng vấn bằng phiếu hỏi và tổ chức PRA. Tổng cộng mẫu có 400 hộ nông thôn được khảo sát và 20 PRA được tổ chức (mỗi tỉnh 2 PRA). 

Cách thức lựa chọn hộ nông thôn để phỏng vấn bằng phiếu hỏi như sau:

· Mỗi xã phỏng vấn 10 hộ để đảm bảo sự cân đối về mẫu khi so sánh giữa các xã;

· Lựa chọn ngẫu nhiên 2 thôn, mỗi thôn lựa chọn 5 hộ để phỏng vấn. 

· Phân chia các hộ trong thôn ra làm 3 nhóm khá giàu, trung bình và hộ nghèo. Lập danh sách hộ trong thôn theo từng nhóm này;

· Lựa chọn ngẫu nhiên các hộ trên danh sách nhóm đã lập ra, mỗi nhóm chọn từ 1-2 hộ;

· Trong các hộ lựa chọn bao gồm thêm các tiêu chí: ít nhất một hộ kinh doanh cá thể; ít nhất có một hộ có nguồn thu nhập chính (trên 50%) là từ phi nông nghiệp; ít nhất có 2 hộ có con đang đi học các cấp mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

Cách thức lựa chọn hộ nông thôn để tổ chức PRA: ngoài 10 hộ đã lựa chọn để phỏng vấn bằng phiếu, lựa chọn ngẫu nhiên thêm 5 hộ để tham gia PRA. 

Cơ cấu và đặc điểm hộ phỏng vấn xem trong Bảng 5 và Bảng 6 (Phụ lục).

5.2. Phương pháp thu thập thông tin
Nguồn thông tin thứ cấp

Nguồn thông tin thứ cấp đề tài sử dụng bao gồm: i) Bộ dữ liệu Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam VHLSS của năm 2006, 2008 và 2010 do Tổng cục thống kê xuất bản; ii) Các báo cáo, bài viết nghiên cứu trong và ngoài nước; iii) Các văn bản, chính sách về thuế, phí, lệ phí và đóng góp do TƯ và địa phương ban hành; iv) Bài báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp
Thông tin thứ cấp của đề tài được thu thập thông qua các công cụ sau:
· Tổ chức các tọa đàm với các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện, UBND xã, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội (Expert Meeting);

· Điều tra phỏng vấn bằng hệ thống bảng hỏi với các lãnh đạo địa phương, đại diện các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội; người dân địa phương;

· Đánh giá có sự tham gia (PRA): thảo luận nhóm với người dân để lấy ý kiến đánh giá về các khoản đóng góp; cơ chế quản lý và sử dụng các đóng góp;

· Lấy ý kiến chuyên gia: đề tài sẽ mời các chuyên gia có kinh nghiệm, am hiểu trong lĩnh vực nghiên cứu tham gia viết các chuyên đề khoa học và góp ý cho đề tài.

5.3. Phương pháp phân tích thông tin

Gồm phương pháp nghiên cứu định tính, phương pháp phân tích thống kê so sánh và phương pháp nghiên cứu trường hợp (case study). 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ ĐÓNG GÓP CỦA HỘ NÔNG THÔN VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ-XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG
1.1. Khái niệm hộ, nông thôn và hộ nông thôn

Khái niệm hộ gia đình: hiện nay pháp luật chưa quy định rõ hộ gia đình với tư cách là một chủ thể độc lập trong quan hệ pháp luật dân sự. Vì vậy trên thực tế có nhiều cách hiểu khác nhau về hộ gia đình như i) đồng nhất khái niệm hộ gia đình trong Bộ luật dân sự với hộ gia đình theo hộ khẩu; ii) hộ gia đình là chủ thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và là đối tượng nộp thuế theo Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất năm 1994; iii) hộ gia đình là chủ thể được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ gia đình theo NĐ88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh.
Để phù hợp với tình hình thực tế, trong khuôn khổ nghiên cứu này, chúng tôi lựa chọn hộ gia đình theo sổ hộ khẩu để khảo sát.
Khái niệm nông thôn: theo quy định của pháp luật thì nông thôn “là phần lãnh thổ không thuộc nội thành, nội thị các thành phố, thị xã, thị trấn được quản lý bởi cấp hành chính cơ sở là UBND xã
”.
Khái niệm hộ nông thôn: kết hợp hai khái niệm trên, hộ nông thôn trong nghiên cứu này được hiểu là hộ gia đình có đăng kí hộ khẩu ở xã.
1.2. Khái niệm, phân loại, đặc điểm các khoản đóng và góp của hộ nông thôn

Trên thực tế, hộ nông thôn ở Việt Nam hiện nay có tham gia đóng và góp vào 3 nhóm lớn gồm i) đóng góp; ii) thuế; iii) phí và lệ phí. Đây đều là các khoản được dùng để phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội nói chung nhưng khác nhau ở điểm cơ bản là thuế có tính bắt buộc, phí và lệ phí là khoản phải trả khi sử dụng dịch vụ trong khi đóng góp nhấn mạnh đến tính tự nguyện của người đóng góp. Do thuế, phí, lệ phí cùng với đóng góp cấu thành bức tranh tổng thể về thực trạng “đóng” và “góp” của hộ nông thôn ở Việt Nam nhưng lại có những điểm khác biệt nên đề tài sẽ nghiên cứu cả 3 nhóm này ở hộ nông thôn và trình bày thành 3 phần riêng rẽ.

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại đóng góp
Khái niệm và đặc điểm đóng góp

Không có văn bản pháp luật nào của Việt Nam đưa ra khái niệm đóng góp (tiếng Anh là ”contribution”). Theo từ điển tiếng Việt, từ “đóng góp” có thể được hiểu đơn giản là “góp tiền của, công sức của mình vào công việc chung”. Ngoài tiền của, công sức thì đóng góp cũng có thể bằng trí tuệ. 

Trong nghiên cứu này, “đóng góp” được hiểu là phần tiền mà hộ gia đình góp vào để thực hiện các công việc chung của địa phương, cộng đồng. Từ “đóng góp” khi được dùng như động từ để chỉ khoản đóng góp có tính tự nguyện và khác với từ “nộp” hay “đóng” được dùng để chỉ các khoản thuế, phí, lệ phí có tính bắt buộc.

Theo khái niệm này, đóng góp có một số đặc điểm sau: i) đóng góp là tự nguyện; ii) chủ thể đóng góp và quản lý đa dạng, có thể là nhà nước, tổ chức, cộng đồng hay nhóm cá nhân; iii) đóng góp phục vụ mục tiêu chung.
Phân loại đóng góp

Văn bản chính thức hiện nay chưa đưa ra phân loại đóng góp. Căn cứ vào khái niệm và đặc điểm đóng góp, chúng tôi phân loại đóng góp theo các cách sau. 

Theo chủ thể ban hành, đóng góp có thể chia làm 2 nhóm: i) Đóng góp do Nhà nước quy định: bao gồm những khoản đóng góp do Nhà nước các cấp quy định (chủ yếu là cấp TƯ và cấp tỉnh) thể hiện qua các Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Quy định, điều lệ của các Hội, đoàn thể chính trị-xã hội; Nghị quyết của HĐND và Quyết định của UBND tỉnh; ii) Đóng góp do cộng đồng quy định: là đóng góp không được quy định trong các văn bản pháp luật của Nhà nước mà do cộng đồng tự thoả thuận nhằm thực hiện công việc trong nội bộ cộng đồng, do cộng đồng tự đứng ra huy động, quản lý và sử dụng. 

Theo tính chất ràng buộc, đóng góp có thể phân ra làm 2 nhóm: i) Đóng góp có tính chất tự nguyện (gọi tắt là đóng góp tự nguyện): là việc đóng góp được thực hiện mà không chịu sự ràng buộc hay thúc ép nào mà tự thân người đóng góp muốn làm như vậy. Trong nhóm này có thể phân chia ra làm hai nhóm gồm a) Đóng góp tự nguyện theo quy định của pháp luật: là đóng góp do xã, thôn đứng ra huy động dựa trên các quy định của nhà nước; b) Đóng góp tự nguyện không theo quy định của pháp luật: là đóng góp do cộng đồng, người dân tự huy động, tự thoả thuận, hình thành dựa trên nhu cầu của bản thân cộng đồng, không tuân theo bất cứ quy định nào của pháp luật; ii) Đóng góp có tính chất bắt buộc (gọi tắt là đóng góp bắt buộc): là đóng góp mà đối tượng được huy động phải đóng góp cho dù muốn hay không. 

Theo mục đích sử dụng, đóng góp có thể chia ra làm 3 nhóm sau đây: i) Đóng góp phát triển xã hội: đóng góp có mục đích hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển các lĩnh vực khác nhau của xã hội như văn hoá, y tế, giáo dục, môi trường của địa phương; ii) Đóng góp phát triển kinh tế, ANQP: đóng góp cải thiện về CSHT cho phát triển kinh tế, đóng góp vào Quỹ ANQP phục vụ cho công tác bảo vệ ANQP tại địa phương; iii) Đóng góp thiện nguyện: bao gồm các đóng góp của cá nhân, tổ chức cho quỹ, tổ chức có mục đích từ thiện.
1.2.2. Khái niệm, đặc điểm và phân loại thuế

Khái niệm về thuế
Hiện nay, thuế chưa có một khái niệm thống nhất mà được hiểu theo các cách khác nhau dưới các góc nhìn khác nhau. Tuy nhiên, căn cứ vào các định nghĩa của các tác giả, có thể đưa ra khái niệm về thuế như sau “Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành, không mang tính chất đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế. Thuế không phải là một hiện tượng tự nhiên mà là một hiện tượng xã hội do chính con người định ra và nó gắn liền với phạm trù Nhà nước và pháp luật” (Đại học KTQD).
Đặc điểm của thuế

Thuế có một số đặc điểm sau (Đại học KTQD): i) Thuế luôn gắn liền với quyền lực của nhà nước: chỉ cơ quan quyền lực nhà nước duy nhất là Quốc hội có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung hay bãi bỏ bất kỳ một sắc thuế nào; ii) Tính bắt buộc phải nộp thuế: nộp thuế là bắt buộc đối với các cá nhân và tổ chức theo quy định của Pháp luật; iii) Tính không hoàn trả trực tiếp: người nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước không có quyền đòi hỏi Nhà nước phải cung cấp hàng hóa, dịch vụ công cộng trực tiếp cho mình; iv) Tính cố định của thuế: luật thuế ban hành một mức thu cố định cho các hàng hóa dịch vụ. 

Phân loại thuế

Theo phương thức đánh thuế thì hệ thống thuế gồm 2 loại sau (Đại học KTQD): i) Thuế trực thu là loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế; ii) Thuế gián thu là loại thuế không trực tiếp đánh vào thu nhập và tài sản của người nộp thuế mà đánh một cách gián tiếp thông qua giá cả hàng hóa và dịch vụ.

Phân loại theo đối tượng chịu thuế thì hệ thống thuế gồm 3 nhóm sau đây: i) Thuế thu nhập bao gồm các sắc thuế có cơ sở đánh thuế là thu nhập kiếm được gồm Thuế TNCN, Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài, thuế lợi tức cổ phần…; ii) Thuế sử dụng tài sản gồm Thuế SDĐNN, Thuế chuyển quyền sử dụng đất, Thu tiền sử dụng đất, Thu giao đất trồng rừng, Thuế nhà, đất, Thuế tài nguyên; iii) Thuế đối với hàng hoá và dịch vụ gồm Thuế GTGT, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế môn bài, Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam.

1.2.3. Khái niệm và đặc điểm về phí, lệ phí

Khái niệm, phân loại và đặc điểm của phí

Theo từ điển Wikipedia, phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả khi được một tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ. Phí có tính đến thù lao, giá cả, chi phí bỏ ra để thực hiện hoặc buộc phải thực hiện một hoạt động nhất định nào đó. Nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội, đời sống đều có thu phí. 
Chưa có nghiên cứu hoặc văn bản nào tiến hành phân loại phí hiện có ở Việt Nam một cách chính thức. Tuy nhiên, căn cứ thực tiễn tại Việt Nam và một số văn bản
, chúng tôi phân chia phí thành các nhóm như sau:
1. Phí thuộc phúc lợi xã hội, như: phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động và các loại phí bảo hiểm khác trực tiếp phục vụ nhu cầu phúc lợi xã hội của người nộp và cộng đồng.
2. Phí (hoặc nguyệt liễm, niên liễm) thu theo điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, câu lạc bộ (ví dụ như hội phí của các đoàn thể, phí gia nhập hội). Phí này không phải nộp thuế.
3. Phí cung cấp hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm giá bán hàng hoá, dịch vụ và phụ thu qua giá bán hàng hoá, dịch vụ). Nhà nước giữ quyền quản lý giá liên quan đến công tác bình ổn giá, định giá; hiệp thương giá; kiểm tra yếu tố hình thành giá…
4. Phí Nhà nước thu để phục vụ công tác quản lý hành chính, quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đời sống được quy định trong Pháp lệnh phí, lệ phí năm 2001 và các văn bản liên quan. Phí có một số đặc điểm sau (Đại học KTQD): i) phí bù đắp một phần chi phí thường xuyên; ii) là khoản thu của ngân sách nhưng không phải tất cả các loại phí; iii) mang tính đối giá và tính tự nguyện; iv) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
Có thể phân loại các nhóm phí trên thành hai nhóm lớn là i) Phí không do Pháp lệnh phí, lệ phí năm 2001 quy định (bao gồm nhóm 1, 2 và 3) và ii) Phí do Pháp lệnh phí, lệ phí năm 2001 quy định (nhóm 4). Các phí trong nhóm 2 được quy định bởi Nghị định, Quyết định của Chính phủ; Quyết định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh. Phí thuộc nhóm 1 có thêm các tổ chức thu phí quy định trong các văn bản của mình.
Theo hệ thống nguồn thu ngân sách thì phí được phân chia ra làm hai nhóm sau: i) Phí là khoản thu không thuộc ngân sách Nhà nước: là phí thu được từ các dịch vụ không do Nhà nước đầu tư, hoặc do Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính; ii) Phí là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước: là phí thu được từ các dịch vụ do Nhà nước đầu tư hoặc từ các dịch vụ thuộc đặc quyền của Nhà nước.
Khái niệm, phân loại và đặc điểm của lệ phí

Khác với phí, lệ phí trong khái niệm của Việt Nam chỉ bao gồm lệ phí được quy định trong Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001 do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành. Theo đó, Điều 3 của Pháp lệnh định nghĩa ”lệ phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức được uỷ quyền phục vụ công việc quản lý Nhà nước”.
Lệ phí là khoản thu gắn liền với hoạt động quản lý Nhà nước nên có đặc điểm là không đối giá. Tuy nhiên, khác với thuế, chủ thể nộp lệ phí được thụ hưởng lợi ích từ hoạt động quản lý Nhà nước nên lệ phí có tính hoàn trả (Trần Vũ Hải 2009). Mọi khoản lệ phí đều là khoản thu của ngân sách Nhà nước. Mức thu lệ phí được ấn định trước bằng một số tiền nhất định đối với từng công việc quản lý Nhà nước được thu lệ phí. Lệ phí do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và do cơ quan quản lý Nhà nước (hoặc tổ chức được Nhà nước uỷ quyền) thu. 
1.3. Cơ sở lý luận về đóng góp của hộ nông thôn vào các hoạt động KT-XH địa phương

1.3.1. Khung logic về đóng góp của hộ và hoạt động KT-XH
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1.3.2. Vai trò đóng góp của hộ nông thôn với các hoạt động kinh tế - xã hội địa phương
Thuế không chỉ là nguồn thu chủ yếu của ngân sách quốc gia mà còn thực hiện nhiều chức năng khác
Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách quốc gia các nước. Nguồn thu từ thuế được dùng chi tiêu cho các hoạt động của Chính phủ và đầu tư trở lại cho nền kinh tế. 

Chính phủ có thể sử dụng thuế làm công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế thông qua tăng giảm, miễn thuế một lĩnh vực nào đó. Chính phủ sử dụng thuế để thực hiện tái phân phối các nguồn tài chính, đảm bảo công bằng xã hội như điều tiết chênh lệch thu nhập của người dân thông qua việc trợ cấp hoặc cung cấp hàng hoá công cộng. Thuế còn là công cụ kiềm chế lạm phát thông qua giảm thuế để kích thích sản xuất hoặc tăng thuế để giảm cầu nhằm kiềm chế lạm phát, giúp giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt của người dân, nhất là đối với người dân nghèo. Thông qua thuế, Nhà nước có thể bảo hộ sản xuất trong nước thông qua chính sách thuế xuất nhập khẩu, từ đó ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến người sản xuất trong nước.
Phí, lệ phí- trách nhiệm chia sẻ ngân sách của người dân với Nhà nước 

Người dân có trách nhiệm chia sẻ trách nhiệm với Nhà nước thông qua việc trả phí cho dịch vụ người dân được cung cấp.

Phí, lệ phí chỉ đóng góp một phần nhỏ vào ngân sách nhà nước (năm 2014, tổng thu các loại phí, lệ phí (chưa bao gồm lệ phí trước bạ) của Việt Nam là 10.330 tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng thu ngân sách, tính cả lệ phí trước bạ là 3,1%)
Phí, lệ phí nói chung có ảnh hưởng nhất định đến đời sống của người dân như đóng quá nhiều loại phí, lệ phí; tên phí lệ phí không có trong danh mục. Theo tính toán từ số liệu VHLSS của đề tài cho thấy, phí, lệ phí phải nộp của hộ có xu hướng tăng lên trong giai đoạn 2006-2010, chiếm khoảng 1,41% thu nhập của hộ năm 2010. Học phí là khoản lớn nhất. Hộ ở khu vực thành thị có số tiền đóng phí cao hơn nhiều so với hộ ở khu vực nông thôn nhưng số tiền đóng lệ phí không khác nhau nhiều. Nhóm hộ không nghèo cũng có số tiền đóng phí cao hơn hộ nghèo; xã không nghèo có mức đóng phí cao hơn xã nghèo. 
Đóng góp của nhân dân-nguồn bổ sung quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội địa phương
Nguồn thu của ngân sách xã phần lớn là thu bổ sung ngân sách từ cấp trên (bao gồm thu cân đối ngân sách và thu bổ sung có mục tiêu), thường chiếm tỷ lệ trên 60%. Các nguồn thu chính khác của xã chủ yếu là thu tiền sử dụng đất, thu từ cấp quyền sử dụng đất, thu từ quỹ đất công ích, thu các loại thuế (thuế SDĐPNN, thuế môn bài, thuế GTGT...). Ngoài ra, đóng góp của người dân vào xây dựng CSHT được ghi vào ngân sách. Các khoản đóng góp tự nguyện (quỹ công chuyên dùng) của nhân dân hiện nay cho mục đích xã hội, từ thiện đều là các khoản thu ngoài ngân sách.

Nhìn chung, nguồn thu đóng góp của nhân dân tại cấp xã được phục vụ cho hai lĩnh vực: i) hoạt động xã hội-từ thiện như chăm lo người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, nhân đạo, thiện nguyện...và ii) hoạt động phát triển kinh tế như xây dựng CSHT. Đối với hoạt động xã hội, ngân sách nhà nước có nguồn chi cho các hoạt động này, địa phương có thể huy động người dân đóng góp để chăm lo tốt hơn cho các đối tượng. Đối với hoạt động xây dựng CSHT, ngân sách Nhà nước chỉ đảm bảo được một phần, địa phương muốn phát triển CSHT bắt buộc phải huy động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp thêm.
1.3.3. Lợi ích của hộ nông thôn trong việc đóng góp vào hoạt động KT-XH địa phương

Khi hộ nông thôn đóng góp cho hoạt động KT-XH của địa phương, thì thu nhập của hộ đã bị giảm đi. Thu nhập giảm, nếu các yếu tố khác không thay đổi, sẽ làm giảm chi tiêu đời sống của hộ hoặc giảm đầu tư cho phát triển sản xuất. Từ đó chất lượng cuộc sống sẽ giảm đi hoặc hiệu quả sản xuất sẽ giảm đi. Tức là khi hộ trích một phần thu nhập của mình để đóng góp vì các hoạt động cộng đồng thì lợi ích của hộ đã bị giảm đi. Theo quy luật kinh tế, việc giảm lợi ích của hộ từ việc giảm thu nhập sẽ tuân theo quy luật lợi ích cận biên giảm dần. 

Ngược lại, nhờ đóng góp của hộ mà địa phương có thêm nguồn lực để đầu tư cho hoạt động KT-XH. Các đầu tư này mang lại lợi ích chung cho cả cộng đồng, trong đó có người đóng góp. Nhờ các đầu tư cho KT-XH có thể tạo thuận lợi hơn cho các hộ trong việc phát triển sản xuất, tăng thu nhập của hộ cũng như cải thiện tiếp cận dịch vụ, cải thiện đời sống tinh thần của hộ. Tuy nhiên, lợi ích mà hộ gia đình hưởng lợi có thể không giống nhau tùy thuộc vào điều kiện hộ. 

Đóng góp của hộ mang lại cho hộ 2 lợi ích trái ngược. Giảm thu nhập làm giảm lợi ích của hộ. Tăng đầu tư cộng đồng cho hoạt động kinh tế xã hội gián tiếp làm tăng lợi ích của hộ. Lợi ích hộ nhận được là tổng hợp 2 lợi ích trên.

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự đóng góp của hộ nông thôn vào các hoạt động kinh tế - xã hội địa phương

1.4.1. Các yếu tố bên ngoài 

Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự đóng góp của hộ nông thôn vào các hoạt động kinh tế - xã hội địa phương bao gồm:
- Nhu cầu phát triển KT-XH địa phương: về phát triển KT-XH theo kế hoạch của địa phương và cấp trên. Nhu cầu càng lớn trong khi ngân sách không đáp ứng thì càng phải huy động nhiều.
- Khả năng tài chính của địa phương: địa phương có nguồn thu ngân sách càng lớn thì càng có cơ hội để giảm bớt thu đóng góp từ nhân dân.
- Chính sách hỗ trợ của Nhà nước, và các tổ chức cá nhân bên ngoài: chính sách hỗ trợ của nhà nước thông qua các chương trình, dự án và các tổ chức cá nhân bên ngoài (các tổ chức trong và ngoài nước, các NGOs, các nhà tài trợ) có vai trò quan trọng trong phát triển KT-XH địa phương

- Tính công khai, minh bạch trong việc huy động, quản lí và sử dụng các khoản đóng góp: nếu các khoản đóng góp của hộ nông thôn được quản lí, sử dụng công khai, minh bạch thì người dân cũng sẵn sàng đóng góp nhiều hơn.

- Hiệu quả sử dụng khoản đóng góp: đóng góp của người dân càng hiệu quả, mang lại lợi ích trực tiếp cho hộ đóng góp thì càng dễ huy động.

1.4.2. Các yếu tố nội tại của hộ nông thôn

Các yếu tố nội tại của hộ nông thôn ảnh hưởng đến sự đóng góp vào các hoạt động kinh tế - xã hội địa phương đó là:

- Điều kiện kinh tế hộ gia đình: mức độ sẵn sàng và khả năng đóng góp của hộ rõ ràng là phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của hộ.
- Đặc tính tham gia đóng góp của hộ nông thôn: đặc điểm về dân tộc, tôn giáo, đặc tính cộng đồng, dòng họ trong cộng đồng dân cư nông thôn có ảnh hưởng đến mức độ tự nguyện, sự sẵn sàng đóng góp của hộ.
- Lợi ích từ việc phát triển KT-XH địa phương đem lại cho hộ: nếu việc phát triển KT-XH địa phương đem lại nhiều lợi ích thiết thực thì hộ nông thôn sẵn sàng đóng góp nhiều hơn. 
1.5. Chỉ tiêu và phương pháp đánh giá thực trạng, tính hợp lý và sự hài lòng các khoản thuế, phí, lệ phí và đóng góp của hộ nông thôn 

1.5.1. Chỉ tiêu và phương pháp đánh giá thực trạng nộp thuế, phí, lệ phí và đóng góp ở địa phương

Thực trạng nộp thuế, phí, lệ phí và đóng góp tự nguyện của các hộ nông thôn có thể được phản ánh qua một số tiêu chí sau:
Bảng 1: Chỉ tiêu đánh giá thực trạng nộp thuế, phí, lệ phí và đóng góp của hộ nông thôn
	Mã
	Chỉ tiêu đánh giá

	A
	Chỉ tiêu đánh giá về thực trạng nộp thuế

	1
	Các loại thuế hộ nông thôn thường phải nộp

	2
	Số tiền từng loại thuế hộ nộp trong một năm

	3
	Tổng số tiền thuế hộ nông thôn nộp trong 1 năm

	B
	Chỉ tiêu đánh giá hiện trạng nộp phí, lệ phí

	1
	Các loại phí, lệ phí hộ thường phải nộp

	2
	Tổng số tiền phí, lệ phí hộ nông thôn nộp trong 1 năm

	C
	Chỉ tiêu thu thập thông tin đóng góp

	1
	Các loại đóng góp hộ nông thôn thường đóng góp

	2
	Số tiền đóng góp trung bình cho mỗi khoản đóng góp

	3
	Hộ dân đóng góp theo các hình thức nào

	4
	Hộ dân đóng góp cho những tổ chức nào

	5
	Tổng số tiền hộ dân đóng góp trong một năm


1.5.2. Chỉ tiêu đánh giá tính hợp lý của khoản đóng góp 

Sự hợp lý của khoản đóng góp được đánh giá trên các yếu tố sau:

i. Khoản thu đúng quy định pháp luật: cơ quan tổ chức huy động, quy trình thủ tục huy động đóng góp, quy định mức đóng góp, công khai minh bạch trong thu chi;

ii. Phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của hộ dân ở mỗi địa bàn;
iii. Mức độ hài lòng của người dân về khoản đóng góp;

iv. Hiệu quả sử dụng, mục đích sử dụng, công khai minh bạch của khoản đóng góp. 

Trên cơ sở các yếu tố đó, các chỉ tiêu sau được sử dụng để đánh giá tính hợp lý của khoản đóng góp:
i. Tỉ lệ hộ đánh giá người dân được hỏi ý kiến về khoản đóng góp;

ii. Tỉ lệ hộ dân đánh giá khoản đóng góp đưa ra mức đóng góp tối thiểu;

iii. Tỉ lệ hộ dân đánh giá chính quyền có gắn việc đóng góp với việc cung cấp dịch vụ công;

iv. Tổng số tiền đóng góp chiếm bao nhiêu % tổng thu nhập của hộ trong năm;

v. Tỉ lệ hộ dân đánh giá khoản đóng góp sử dụng có hiệu quả;

vi. Tỉ lệ hộ dân hài lòng về khoản đóng góp;
vii. Tỉ lệ hộ dân đánh giá có tiêu cực trong sử dụng khoản đóng góp.
1.6. Kinh nghiệm trong nước và quốc tế về huy động, quản lý và sử dụng thuế, phí, lệ phí và đóng góp 
1.6.1. Kinh nghiệm trong nước về huy động, quản lý và sử dụng thuế, phí, lệ phí và đóng góp
Kinh nghiệm ở các địa phương xây dựng NTM cho thấy muốn huy động đóng góp của nhân dân, cần thực hiện theo phương châm ”dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng”. Đây thực chất là việc vận dụng quy chế dân chủ ở nông thôn một cách cụ thể, sâu sát hơn để từ đó huy động đông đảo nhân dân cùng tham gia xây dựng NTM. 
Sự quan tâm, tích cực chủ động của lãnh đạo cấp trên cũng góp phần thúc đẩy phong trào huy động sức dân trong phát triển hạ tầng, kinh tế xã hội địa phương. Kinh nghiệm trong xây dựng NTM ở huyện Ðan Phượng, thành phố Hà Nội cho thấy sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của lãnh đạo huyện xuống xã giúp việc triển khai nhanh chóng hơn nhiều. 
Sự tham gia có hiệu quả và đồng bộ của hệ thống chính trị cấp xã cũng là một yếu tố góp phần thực hiện huy động đóng góp của nhân dân thành công. Khi xã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công nhiệm vụ cho các đảng ủy viên, cán bộ xã phụ trách thôn, kết hợp với cán bộ thôn tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy quyền làm chủ, trao quyền cho người dân, tỷ lệ hộ đồng thuận cao và dễ triển khai đóng góp. 
1.6.2. Kinh nghiệm quốc tế về huy động, quản lý và sử dụng thuế, phí, lệ phí và đóng góp
Các nước có chiến lược, phương thức khác nhau để huy động người dân đóng góp xây dựng CSHT cho khu vực nông thôn. Hàn Quốc xác định danh mục hạ tầng cần phát triển theo thứ tự ưu tiên, trước hết là công trình phục vụ phát triển kinh tế (đường, đê, hệ thống cấp nước), sau là công trình công cộng và văn hoá phục vụ phúc lợi của người dân. Chính phủ hỗ trợ nguyên vật liệu chính như xi măng, sắt thép để làm công trình như đường làng, đường vào trang trại, hội trường làng.., còn lại do người dân đóng góp. 
Trong khi đó, Trung Quốc phát triển hạ tầng nông thôn thông qua giảm sự ”độc quyền” của Chính phủ, tăng phân quyền cho địa phương, khuyến khích địa phương tham gia vào quản lý, xây dựng và khai thác CSHT. Chính phủ chỉ quan tâm các dự án lớn hiện đại và mang tầm quốc gia như: điện lưới quốc gia, đường giao thông huyết mạch nối liền các tỉnh, cầu cảng, sân bay… còn những CSHT ở nội vùng nông thôn chủ yếu giao cho chính quyền cấp thấp hơn đảm nhận.
Đài Loan ưu tiên đầu tư xây dựng CSHT cho nông nghiệp, tập trung vào i) hoàn thiện hệ thống thuỷ lợi để tăng diện tích tưới tiêu; ii) quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản; iii) xây dựng hệ thống giao thông vận tải và lưới điện nông thôn. Chính phủ dùng ngân sách nhà nước để đầu tư hầu như toàn bộ hạ tầng nhằm phát triển công nghiệp nông thôn với mong muốn nhờ vào sự "lan toả" của hạ tầng các khu công nghiệp, đô thị nông thôn để thúc đẩy phát triển CSHT nông thôn. 
Các tổ chức của nhân dân đóng vai trò quan trọng huy động đóng góp của nhân dân. Kinh nghiệm của Hàn Quốc cho thấy các tổ chức như “Tổ hợp tác nông nghiệp”, “Hội Phụ nữ”, “Hội điều hành nông thôn”,... đã tham gia tích cực vào quá trình lựa chọn dự án đầu tư, huy động vốn, quản lý và sử dụng, bảo trì các công trình hạ tầng thông qua các cuộc họp, thảo luận trong cộng đồng dân cư. Vai trò của tổ chức như này được Nhà nước tôn trọng.
Cách thức quản lý là yếu tố quan trọng trong quá trình kêu gọi đóng góp của người dân. Tổng kết kinh nghiệm của Hàn Quốc từ phong trào Seamaul Undong (phong trào làng mới) cho thấy 3 yếu tố giúp phong trào thành công là: 1) Phát huy dân chủ ở nông thôn, đưa nông dân vào quá trình gia quyết định; 2) Đưa người dân vào giao quyền, hướng dẫn và hỗ trợ để nông dân không phân biệt nam nữ cùng tự quyết; 3) Khơi dậy tinh thần thi đua, lòng nhiệt tình của người dân trong xây dựng quê hương mình.

Các yếu tố giúp quản lý đóng góp thành công cũng được tổng kết bởi Gordon Cowtan. Ông cho rằng các quỹ đóng góp cần phải có nội quy, hiệu quả, minh bạch, thân thiện cộng đồng, tự chủ trong quản lý. Cộng đồng cần phải chọn ra nhóm người có đủ năng lực để quản lý quỹ chung, tạo lập nội quy quản lý quỹ, xây dựng hệ thống và quy trình quản lý, giám sát quỹ và dự tính ra khoản có khả năng chi tiêu của cộng đồng để xây dựng kế hoạch chi tiêu và giám sát. 

Theo Amnuay Saengnoree, nghiên cứu về năng lực quản lý rủi ro của quỹ cộng đồng bao gồm thành thị và nông thôn ở Thái Lan thì những người làm thương mại đứng ra quản lý quỹ tốt hơn là những người làm nghề nông nghiệp hay làm doanh nghiệp, cơ quan chính quyền Nhà nước. 

Đóng góp của nhân dân có mối quan hệ mật thiết với chính sách thuế, phí, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi trong hệ thống ngân sách Nhà nước. Quá trình cải cách tài chính ở Trung Quốc là một ví dụ. Kết quả cải cách cho thấy việc giảm đóng góp từ người dân có liên quan đến một loạt các chính sách yêu cầu nêu rõ phân bố lại các khoản chi tiêu và trách nhiệm (để quản lý nguồn lực từ huyện đến xã và ngược lại), giảm bớt tầm quan trọng của thu ngoài ngân sách và quỹ tự lập, tăng đầu tư vào hàng hóa công, CSHT ở khu vực nông thôn.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÓNG GÓP CỦA HỘ NÔNG THÔN VÀO HOẠT ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG
2.1. Thực trạng đóng góp và đóng thuế, phí, lệ phí của hộ nông thôn giai đoạn 2006-2010
Trong giai đoạn 2006-2010, nhóm nghiên cứu dựa trên số liệu điều tra mức sống VHLSS các năm 2006, 2008, 2010 để tính số tiền hộ nông thôn phải nộp. Kết quả tính toán cho thấy một số điểm sau:

· Tổng các loại thuế, phí, lệ phí và đóng góp đang tăng lên qua các năm. Năm 2010, bình quân một hộ phải nộp 1.963 ngàn đồng, tăng 2,4 lần so với năm 2006.

· Phí là loại phải nộp lớn nhất trong 4 loại kể trên. Phí trong tính toán của báo cáo này chỉ bao gồm học phí các cấp học, thủy lợi phí và thủy nông nội đồng. Trong đó, học phí là khoản nộp chính, chiếm đến 93% trong tổng phí.

· Các khoản phải nộp đứng sau phí lần lượt là thuế, quỹ và lệ phí, trong đó lệ phí chiếm tỉ lệ rất nhỏ (1-2%), tỉ lệ tiền thuế nộp/tổng tiền nộp của hộ tăng từ 10% lên 32%, tỉ lệ tiền quỹ/tổng tiền nộp của hộ giảm từ 30% xuống 15% trong giai đoạn 2006-2010. Tuy nhiên, về giá trị số tiền phải nộp và đóng góp đều tăng lên trong giai đoạn 2006 - 2010.

· Hộ tại xã không nghèo, xã không phải vùng sâu, vùng xa có mức nộp và đóng góp cao hơn so với các vùng khó khăn hơn, xã nghèo, xã vùng sâu vùng xa. Hộ càng có thu nhập cao càng phải nộp nhiều so với hộ có thu nhập thấp hơn.

· Hộ nghèo chịu gánh nặng tương đối lớn hơn so với hộ giàu nếu so sánh tỉ lệ các khoản phải nộp và đóng góp/tổng tích lũy của hộ. Nhóm hộ nghèo nhất năm 2010 phải mất đến 33% số tích lũy trong khi hộ nhóm hộ giàu nhất mất 13% để nộp và đóng góp.
2.2. Thực trạng đóng góp của hộ nông thôn trong giai đoạn 2011-2013
Hiện nay, hộ nông thôn có tham gia đóng góp
 cho 9 nhóm sau: i) Các quỹ do TƯ quy định; ii) Các quỹ do địa phương (tỉnh, huyện, xã) lập ra; iii) Các đoàn thể xã hội; iv) Trường học; v) UBND xã để xây dựng CSHT; vi) Thôn bản; vii) Phục vụ sản xuất của hộ; viii) Hội, nhóm tự nguyện mà người dân tự thành lập; ix) Ủng hộ từ thiện.
Có 3 nguyên tắc cơ bản trong việc huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của người dân là: tự nguyện; có sự tham gia của người dân; và công khai, minh bạch. Người dân khi đóng góp phải dựa trên tinh thần tự nguyện, không được ép buộc. Người dân phải được tham gia bàn bạc, thống nhất theo quy định trong Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Việc huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp phải công khai, minh bạch để người dân biết, kiểm tra, giám sát.
2.2.1. Đóng góp vào các Quỹ do Trung ương quy định

Quy định pháp luật
Các quy do TƯ quy định trong các Luật, Nghị định, Quyết định bao gồm 10 quỹ sau: 6 quỹ do UBDN xã quản lý: An ninh quốc phòng; Phòng chống lụt bão; Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ vì người nghèo; Quỹ bảo trợ trẻ em; Quỹ Phòng chống tội phạm; 4 quỹ do Hội đặc thù quản lý: Quỹ Khuyến học; Quỹ chăm sóc người cao tuổi; Quỹ chữ thập đỏ; Quỹ chất độc da cam. Trong đó Quỹ phòng chống bão lụt là bắt buộc, còn các quỹ khác là vận động, tự nguyện. 
Mỗi quỹ có thể được thành lập ở cả 4 cấp TƯ, tỉnh, huyện, xã tuỳ quy định của quỹ, điều kiện và nhu cầu của địa phương. Các quỹ hoạt động theo quy định riêng từng quỹ nhưng nhìn chung khi huy động phải tuân thủ các nguyên tắc tự nguyện, có sự tham gia và công khai, minh bạch; mỗi quỹ đều có quy định mục đích sử dụng, hoạt động nào được phép chi, nội dung chi cho quản lý quỹ. Các quỹ không thuộc ngân sách Nhà nước, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng để theo dõi thu chi; thực hiện chế độ kế toán, tài chính theo quy định của Nhà nước và báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động và báo cáo tài chính cho cơ quan có thẩm quyền; công khai các khoản thu, chi của quỹ.
Thực trạng đóng góp
Tại các địa phương khảo sát hộ nông thôn có đóng góp cho 10 quỹ trên. Ba quỹ phổ biến nhất mà các xã đang huy động người dân đóng góp là Quỹ đền ơn đáp nghĩa (95% xã huy động), Quỹ vì người nghèo (90% xã huy động) và Quỹ an ninh quốc phòng (83% xã huy động). Các quỹ ít phổ biến hơn là quỹ do Hội đặc thù huy động.
Giá trị đóng góp

Năm 2013, mỗi hộ đóng góp bình quân 4 khoản và 114 ngàn đồng. Hộ khá giàu có mức đóng góp cao hơn nhóm hộ trung bình và hộ nghèo (năm 2013, hộ giàu đóng góp 187 ngàn đồng, gấp hơn 2 lần hộ trung bình (90 ngàn đồng) và 3,6 lần hộ nghèo (52 ngàn đồng). Sự khác biệt trên do mức thu nhập khác nhau của các hộ nên khả năng, mức độ sẵn sàng đóng góp cũng khác nhau và hộ nghèo được miễn, giảm đóng góp cho một số quỹ (ví dụ Quỹ vì người nghèo, Quỹ ANQP). 

Tương tự, hộ thuộc xã không nghèo mức đóng góp (122 ngàn đồng) cũng cao hơn xã 135, xã nghèo (74 ngàn đồng); hộ trong xã phi nông nghiệp đóng góp nhiều hơn so với hộ trong xã nông nghiệp; hộ ở xã đồng bằng, ven biển, ven đô thị đóng nhiều hơn xã trung du, miền núi.
Cách thức huy động

Đối với quỹ do UBND xã quản lý, xã thường thành lập một Ban vận động bao gồm đại diện lãnh đạo xã, 5 đoàn thể chính trị xã hội và lãnh đạo các thôn có nhiệm vụ lên kế hoạch, tổ chức và trực tiếp đi vận động đóng góp. Ban này do UBND xã ra quyết định thành lập. Đối với quỹ do Hội đặc thù quản lý, Hội phải làm tờ trình xin phép UBND xã và chỉ được phép đi vận động khi UBND xã đồng ý. Việc đi vận động do cán bộ Hội tự triển khai, có thể có sự tham gia của cán bộ thôn.

Thực tế, xã thường giao chỉ tiêu xuống thôn, thôn dựa vào đó để xác định mức vận động của từng hộ. Thôn có thể vận động đồng loạt các hộ hoặc chỉ một số hộ khá giả. Các địa phương vẫn còn gắn chỉ tiêu thu quỹ với đánh giá thành tích. 85,5% quỹ đều có xác dịnh mức thu tối thiểu và người dân phản ánh không được tham gia bàn bạc (83% số ý kiến).

Quản lý và sử dụng
Các quỹ thường được gửi trong tài khoản tiền gửi của xã ở kho bạc Nhà nước. Chủ tịch xã thường là chủ tài khoản. Cán bộ chuyên môn ở xã thường được giao đề xuất hoạt động, trình chủ tịch UBND ký phê duyệt mới được chi. 
Việc công khai tên người đóng góp cho các quỹ được thực hiện khá tốt thông qua phương tiện truyền thanh công cộng, nhưng việc công khai kết quả sử dụng quỹ còn rất hạn chế. Cụ thể, theo người dân 55% số khoản đóng góp vào các Quỹ này họ không được thông báo về việc sử dụng quỹ, 49% khoản người dân không biết có sử dụng đúng mục đích không. Vì vậy, chỉ 48% ý kiến cho rằng khoản đóng góp mang lại hiệu quả, còn lại 52% không biết. Mặc dù tỉ lệ người dân không được hỏi ý kiến về đóng góp cho các quỹ này cao (83% khoản đóng góp không được hỏi ý kiến, bàn bạc trực tiếp), nhưng đa số người dân (96%) đồng ý đóng góp vì số tiền đóng góp nhỏ và khoản đóng góp này đã được thực hiện trong nhiều năm, người dân biết mục đích sử dụng của Quỹ.

Các tồn tại, vướng mắc

- Phần lớn các khoản đóng góp theo quy định là tự nguyện nhưng các xã, thôn thường đưa ra mức vận động tối thiểu và thường thu theo mức này. Cách làm này chưa đúng với Chỉ thị 24/2007/CT-TTg.

- Vẫn còn việc giao chỉ tiêu thu của cấp trên cho cấp dưới, phổ biến là cấp xã giao cho cấp thôn. Việc này chưa đúng với Chỉ thị 24/2007/CT-TTg (Khoản b, Điểm 1).

- Hệ thống giám sát của cấp tỉnh và huyện đối với cấp xã đối với các khoản đóng góp của người dân vào các quỹ còn hạn chế.

- Công khai sử dụng quỹ còn hạn chế, một phần vì chính quyền chưa coi trọng, một phần vì người dân ít quan tâm do số tiền mỗi hộ đóng nhỏ. Phần lớn ngươi dân hài lòng với đóng góp cho quỹ TƯ quy định.
2.2.2. Đóng góp vào các quỹ do địa phương quy định

Quy định pháp luật

Căn cứ pháp lý để các địa phương (tỉnh, huyện, xã) xây dựng các khoản đóng góp và quỹ dựa trên 3 văn bản chính:
Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003: theo quy định tại khoản 5 Điều 11, chỉ có HĐND cấp tỉnh có quyền quyết định thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân và mức huy động vốn theo quy định của pháp luật. HĐND cấp huyện và HĐND cấp xã không có quyền quyết định các khoản đóng góp của nhân dân. 

Pháp lệnh dân chủ cơ sở: cấp xã có thể huy động đóng góp của nhân dân thông qua tổ chức các cuộc họp để nhân dân bàn bạc và quyết định. HĐND xã ra Nghị quyết phê duyệt quyết định của người dân. Việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân thực hiện theo các quy định trong Pháp lệnh dân chủ cơ sở
.

Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện
: Các quỹ hoạt động phạm vi cấp xã do Chủ tịch UBND tỉnh hoặc huyện ra quyết định thành lập. Cấp xã không có quyền ra quyết định thành lập các Quỹ. Đối với quỹ do công dân, tổ chức Việt Nam thành lập, Ban sáng lập quỹ phải đảm bảo số tài sản đóng góp thành lập quỹ quy đổi ra tiền đồng Việt Nam là 20 triệu đồng.
Thực trạng đóng góp

Đối với cấp tỉnh: trong 10 tỉnh khảo sát, chỉ có 2 tỉnh kêu gọi người dân toàn tỉnh đóng góp: Quảng Ninh kêu gọi đóng góp vào quỹ xây dựng NTM và đưa điện lưới ra đảo Cô Tô. An Giang kêu gọi nhân dân đóng góp vào ”Quỹ cây mùa xuân” để chăm lo tết cho người nghèo. 
Đối với cấp huyện: không có huyện nào trong số 20 huyện khảo sát có lập quỹ do huyện quy định.

Đối với cấp xã, có 15/40 xã của 6/10 tỉnh đã lập ra các quỹ mới
 huy động người dân đóng góp như quỹ bảo trì giao thông, quỹ quản trang, quỹ hỗ trợ đoàn thể, quỹ tiêm phòng thú y… Trong 15 xã có lập quỹ, bình quân mỗi xã đã lập ra 2,5 quỹ, xã nhiều nhất là 5 quỹ (xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An), xã ít nhất là 01 quỹ. Các tỉnh có nhiều quỹ do địa phương lập là Nghệ An và Sơn La. Các tỉnh có kinh tế phát triển là Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Đồng Nai không có xã nào tự lập quỹ.

Giá trị đóng góp

Nhìn chung, mức đóng góp cho các quỹ do địa phương quy định thấp hơn mức đóng góp cho quỹ do TƯ quy định. Năm 2013 bình quân một hộ đóng góp 85 ngàn đồng, năm 2012 là 77 ngàn đồng và năm 2011 là 66 ngàn đồng. Tuy số tiền đóng góp nhỏ nhưng cũng làm tăng thêm khoản và tiền đóng góp của người dân.

Có điểm đáng lưu ý là xã nghèo/xã 135 người dân đóng góp cho quỹ địa phương nhiều hơn so với xã không nghèo (130 ngàn/hộ/năm so với 72 ngàn/hộ/năm năm 2013). Điều này cho thấy các địa phương nghèo có xu hướng đặt ra nhiều khoản đóng góp để huy động từ người dân. 
Cách thức huy động, quản lý và sử dụng 

Các quỹ do địa phương quy định hầu như không được đưa ra bàn bạc với người dân (chiếm đến 91,4% số khoản thu). Trên thực tế, nhiều đã hình thành từ nhiều năm trước, chính quyền các nhiệm kỳ vẫn tiến hành ấn định mức thu (95% số khoản là có quy định mức thu tối thiểu) và tổ chức thu hàng năm. Các quỹ này có tính bắt buộc phải nộp cao hơn so với các quỹ do TƯ quy định. 

Người dân chưa thực sự đồng tình với các khoản đóng góp do địa phương đề ra. 24% ý kiến không đồng ý với các khoản đóng góp do địa phương quy định (trong khi quỹ TƯ quy định chỉ có 4% ý kiến không đồng ý). Việc công khai sử dụng quỹ cho người dân cũng rất hạn chế (73% số khoản đóng góp không được thông báo kết quả sử dụng). 
Các tồn tại, vướng mắc

- Một số lãnh đạo xã cho rằng UBND xã chỉ cần xin chủ trương của Đảng uỷ xã, thông qua HĐND xã để tiến hành thu các Quỹ mà không cần lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân là hiểu sai, là một nguyên nhân của tình trạng lạm thu ở các địa phương.

- Theo Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức hoạt động của Quỹ xã hội, quỹ từ thiện thì cấp xã không có quyền thành lập các quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Một số xã tự lập ra các “Quỹ” và ấn định mức thu đã sai quy định Nhà nước về: thẩm quyền thành lập; tổ chức hoạt động quỹ; ấn định mức đóng góp.

- Hệ thống giám sát của cấp trên đối với các quỹ do địa phương lập ra còn lỏng lẻo, ít được kiểm tra giám sát từ cấp trên.

- Một trong những nguyên nhân các xã phải lập ra các khoản thu mới là do thiếu nguồn tài chính để chi tiêu cho các hoạt động, trong khi nhu cầu chi tiêu lại cao.

- Đóng góp Quỹ chung tay xây dựng NTM ở Quảng Ninh là do Bí thư tỉnh uỷ phát động kêu gọi, HĐND tỉnh không ra Nghị quyết là chưa đúng với quy định Pháp luật vì chỉ có HĐND tỉnh mới có quyền quyết định về khoản đóng góp.
- Tính dân chủ, công khai minh bạch trong thu, sử dụng còn hạn chế. Người dân không được giải thích rõ ràng về mục đích sử dụng, không được tham gia bàn bạc, chính quyền ấn định mức đóng góp ở mức cao là các nguyên nhân làm người dân không đồng ý với các khoản đóng góp do địa phương quy định.

2.2.3. Đóng góp trong các đoàn thể chính trị-xã hội

Quy định pháp luật

Thành viên các đoàn thể chính trị-xã hội (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh) thường có các khoản đóng góp sau: i) hội phí; ii) quỹ hội; iii) đóng góp có tính chất từ thiện. Hội phí là khoản đóng góp bắt buộc duy nhất của các Đoàn thể đối với thành viên của Đoàn thể. Các đoàn thể cũng được phép xây dựng quỹ hội theo hướng dẫn trong Điều lệ, hoặc Nghị quyết, Quyết định của cấp TƯ. Đóng góp từ thiện có thể được hình thành từ chủ trương của đoàn thể các cấp, chủ trương từ các cấp uỷ, chính quyền địa phương, hoặc hoạt động từ thiện do các cơ quan Nhà nước phát động và các đoàn thể được phép huy động hội viên đóng góp.

Thực trạng đóng góp

Các đoàn thể Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Hội CCB huy động bình quân 12,6 khoản đóng góp khác nhau trong năm 2013, chủ yếu là đóng góp từ thiện. Tổng hợp tên đóng góp của 10 tỉnh thì có tới 58 tên khoản đóng góp. 

Các khoản đóng góp chủ yếu do cấp TƯ ra chủ trương huy động. Bình quân 4 đoàn thể đã triển khai 8,5 khoản đóng góp do cấp TƯ phát động, trong khi cấp tỉnh trong cùng thời gian chỉ vận động 4,1 khoản. Cấp huyện và xã cũng vận động đóng góp ở cấp của mình, làm tăng thêm số khoản đóng góp của hội viên.

Trong 4 đoàn thể, Hội CCB và Hội Phụ nữ là hai đoàn thể triển khai nhiều khoản đóng góp nhất (lần lượt là 3,8 và 3,7 khoản). Hội nông dân chỉ huy động 2,4 khoản, Đoàn thanh niên 2,7 khoản.

Giá trị đóng góp

Số tiền đóng góp bình quân cho 4 đoàn thể năm 2013 là 154 ngàn/năm, chiếm 0,28% tổng thu nhập hộ, cao hơn so với năm 2011 và 2012. Số tiền đóng góp của hộ cho mỗi đoàn thể tương đối khác nhau. Hội viên CCB có mức đóng góp cao nhất (59 ngàn đồng/hội viên năm 2013) và thấp nhất là Đoàn thanh niên (18 ngàn đồng/đoàn viên).

Tính chung tất cả đóng góp của các đoàn thể cho thấy nhóm hộ khá giàu có mức đóng góp cao hơn so với hộ trung bình và nghèo. Các đoàn thể ở Cần Thơ và Sơn La có mức huy động lớn nhất trong 10 tỉnh (tương ứng là 322 ngàn đồng và 215 ngàn đồng/hộ/năm). Nam Định và Quảng Ninh nằm trong nhóm tỉnh có các đoàn thể huy động ít tiền nhất. Việc huy động nhiều hay ít phụ thuộc khá nhiều vào sự năng động của người đứng đầu các cấp hội.
Cách thức huy động

Huy động đóng góp trong đoàn thể thường được triển khai trong hệ thống các cấp hội từ trên xuống dưới, có xác định mức đóng góp mỗi hội viên, chi hội. Mỗi cấp tuỳ theo điều kiện của mình có thể huy động hội viên hoặc lấy quỹ của hội để đóng góp. Nhìn chung, đóng góp trong các đoàn thể đảm bảo được tính dân chủ, công khai, minh bạch tốt nhất so với các khoản đóng góp khác, cho dù khoản đóng góp mang tính từ thiện hay tiết kiệm. 98,9% số hội viên của các đoàn thể cho biết họ được tham gia bàn bạc, được thông tin về mục đích đóng góp. Vì vậy, hầu như họ đều cảm thấy thoải mái và đồng ý với các khoản đóng góp đó.

Quản lý và sử dụng

Phần lớn các đóng góp trong các đoàn thể được đánh giá quản lý và sử dụng một cách dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu quả. Hội viên được tham gia bàn bạc, được biết rõ mục đích sử dụng và kết quả sử dụng. Vì vậy, mặc dù có sự giao chỉ tiêu đóng góp tự nguyện, nhưng hầu hết (99%) các thành viên đồng ý và hài lòng.

Các tồn tại, vướng mắc

- Một vài loại quỹ chưa mang lại quyền lợi cho chính hội viên tại cơ sở (ví dụ Quỹ hỗ trợ nông dân đóng góp nhưng lại do Hội nông dân huyện quản lý và phân bổ cho vay).

- Có tình trạng nhiều đoàn thể huy động người dân đóng góp cho cùng nội dung dẫn đến sự chồng chéo. 

- Nhiều địa phương, các đoàn thể gặp khó khăn khi thu hội phí, chủ yếu là do không đảm bảo số hội viên như danh sách quản lý, hội viên không tham gia sinh hoạt nên không đóng.
- Kết quả huy động đóng góp bị ảnh hưởng khá lớn bởi lãnh đạo đoàn thể nhưng phụ cấp cho trưởng đoàn thể ở cấp cơ sở rất thấp thường không khuyến khích họ hoạt động tích cực.

2.2.4. Chi phí, đóng góp trong trường học

Quy định pháp luật

Theo luật Giáo dục, khoản bắt buộc trong trường học bao gồm i) học phí và ii) phí dự thi, dự tuyển. Nhà nước có quy định miễn và giảm 50% cho các đối tượng khác nhau. Phí dự thi dự tuyển hiện nay không thực hiện thu khoản phí dự thi, dự tuyển vào các trường THCS và THPT nhưng vẫn thu phí dự thi tốt nghiệp phổ thông, phí thi nghề phổ thông. Mức thu cụ thể do HĐND cấp tỉnh quyết định đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc địa phương quản lý.

Bảo hiểm y tế: học sinh, sinh viên là đối tượng tham gia BHYT. Phí tham gia BHYT được Nhà nước hỗ trợ 30%. Mức đóng hàng tháng tối đa bằng 6% mức lương tối thiểu. Nhà nước hỗ trợ 100% phí BHYT cho một số đối tượng.
Ngoài ra, học sinh, sinh viên trong các trường học nếu là đội viên của Đội TNTP và đoàn viên Đoàn TNCS thì có trách nhiệm nộp quỹ đội và Đoàn phí, quỹ Đoàn.

Ngoài các khoản bắt buộc trên, trong trường học còn huy động các khoản đóng góp tự nguyện để xây dựng các công trình nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường, các dụng cụ phục vụ học tập, sinh hoạt của học sinh. Nguyên tắc chung khi vận động đóng góp các khoản này là chủ trương đóng góp phải được Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường và Ban đại diện CMHS thống nhất; phải lập kế hoạch công việc và dự trù kinh phí và niêm yết công khai cách thức huy động, kết quả sử dụng; báo cáo cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp để xin chủ trương và chỉ được tiến hành vận động và thực hiện sau khi có sự đồng ý của cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp.

Đối với các khoản huy động trong nhà trường gồm i) các khoản viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, cho
; ii) các khoản đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân thông qua các quỹ xã hội, quỹ từ thiện
; iii) các khoản hỗ trợ để khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, hỗ trợ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, nhà trường thực hiện huy động, quản lý, sử dụng theo các quy định đã ban hành
. 
Thực trạng đóng góp

Thống kê tên các khoản học sinh nộp của tất cả các trường theo từng bậc học cho thấy trường mầm non có 23 tên khoản, trường tiểu học 28 tên khoản, THCS 30 tên khoản, PTTH 16 tên khoản. Trong các bậc học thì trường THCS huy động học sinh đóng góp nhiều khoản nhất (trung bình 11 khoản), trường mầm non ít nhất (8 khoản), trường tiểu học 10 khoản.

Giá trị đóng góp
Số tiền đóng góp cho nhà trường của một hộ bình quân là 463 ngàn/năm, chiếm 1,1% thu nhập của hộ, trong đó bậc phổ thông đóng góp nhiều hơn bậc mầm non (bậc phổ thông đóng góp bình quân 427 ngàn đồng/hộ, bậc mầm non đóng góp 325 ngàn đồng/hộ. Các khoản đóng góp của hộ chiếm bình quân khoảng 12,2% tổng chi cho giáo dục của hộ ở bậc mầm non và 14,4% tổng chi cho giáo dục của hộ ở bậc phổ thông
. 

Mức đóng góp có sự khác nhau giữa các nhóm hộ và nhóm xã. Hộ khá giàu đóng góp nhiều hơn so với hộ nghèo (hộ khá giàu đóng góp bình quân 475 ngàn đồng/năm, hộ nghèo đóng 312 ngàn đồng/năm), hộ ở xã không nghèo đóng góp nhiều hơn xã nghèo; hộ ở các xã vùng đồng bằng, ven đô thị và xã trung du đóng góp nhiều hơn so với các xã ven biển và miền núi cao

Với mức chi phí, đóng góp như trên, ý kiến đánh giá của CMHS không giống nhau đối với từng bậc học. Với trường mầm non, mặc dù tỷ lệ phụ huynh cho là chi quá nhiều và phù hợp đều chiếm 46,9%, nhưng đa số phụ huỵnh cho rằng chi quá nhiều cho học thêm (60%) và xây dựng cơ sở vật chất (62,5%). Ở bậc phổ thông, 28,3% phụ huynh cho rằng chi quá nhiều cho giáo dục trong đó chủ yếu là đóng góp cho xây dựng cơ sở vật chất (41%).
Cách thức huy động

Các khoản đóng góp cho nhà trường hiện nay thường do nhà trường, đại diện là giáo viên hoặc ban đại diện CMHS đứng ra tổ chức huy động. Thông thường, khi muốn huy động nêu đề xuất trước và thông qua ban đại diện CMHS. Ban đại diện sau đó sẽ triển khai nội dung đến CMHS ở các lớp thông qua các cuộc họp và tổ chức thu.
Vẫn còn 13,3% ý kiến của CMHS mầm non và 9,7% ý kiến CMHS phổ thông cho biết họ không được hỏi, bàn bạc về các khoản thu. Nhà trường chỉ thông qua CMHS để hợp pháp hoá khoản thu, chưa coi trọng ý kiến đóng góp của CMHS. 

Quản lý và sử dụng

Phần lớn các khoản thu do nhà trường trực tiếp quản lý và sử dụng. Một số nơi nhà trường không muốn làm việc này (vì sợ vi phạm quy định tính tự nguyện) thì gợi ý cho CMHS đứng ra huy động và sử dụng, coi như CMHS chủ động đóng góp. Chỉ có 2/10 tỉnh yêu cầu các trường báo cáo, xin chủ trương của cấp trên trước khi huy động đóng góp, các trường ở tỉnh khác chỉ báo cáo và xin chủ trương của UBND xã.
Các tồn tại, vướng mắc

Tuy là các khoản đóng góp tự nguyện nhưng đa số các trường đều đưa ra định mức cụ thể và thu đồng đều trên đầu học sinh. Càng ở nơi có điều kiện kinh tế khá thì phụ huynh càng phải đóng góp nhiều. 
Nhà trường thường dựa vào Ban đại diện cha mẹ để hợp thức hóa các khoản thu tự nguyện vì các khoản thu, số tiền thu thường do nhà trường đưa ra, Ban đại diện thường không có ý kiến phản đối vì sợ ảnh hưởng đến con cái.
Một số trường để Ban đại diện CMHS đứng ra huy động đóng góp một số khoản từ CMHS là chưa đúng với quy định tại Điều 10, Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT.

Ở nhiều nơi, nhà trường chỉ xin ý kiến UBND xã khi huy động CMHS đóng góp cho nhà trường là chưa đúng vì theo quy định, các khoản thu phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý trực tiếp cấp trên là phòng giáo dục huyện hoặc sở GDĐT.

Việc xây dựng trường chuẩn nhằm đáp ứng tiêu chí NTM theo kế hoạch, nhà trường buộc phải tăng cường huy động đóng góp từ nhiều nguồn, trong đó chủ yếu từ CMHS, từ đó tăng gánh nặng đóng góp cho hộ nông thôn, đặc biệt với hộ khó khăn có nhiều con đang đi học.

2.2.5. Đóng góp xây dựng CSHT cấp xã

Quy định pháp luật

Nhà nước cho phép cấp xã huy động người dân đóng góp xây dựng CSHT nhằm tăng nguồn vốn, khơi dậy vai trò chủ thể và trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn
. Các công trình xây dựng cấp xã phải được thông qua UBND huyện thẩm tra và tổ chức để nhân dân bàn và quyết định thông qua họp toàn thể nhân dân, chủ hộ hoặc phát phiếu lấy ý kiến của hộ. Nhân dân được bàn bạc và quyết định mức đóng góp, cách thức đóng góp, đối tượng đóng góp. Hình thức đóng góp có thể bằng tiền, hiện vật và ngày công lao động. Đóng góp của người dân để xây dựng CSHT phải được HĐND xã ra Nghị quyết thông qua.

Thực trạng đóng góp

35% số xã khảo sát (14/40 xã) có huy động người dân đóng góp xây dựng CSHT cấp xã. Trong 14 xã này, trung bình một năm một xã có huy động người dân đóng góp cho 1,2 công trình CSHT cấp xã trong giai đoạn 2011-2013; xã có huy động đóng góp nhiều nhất cho 3 công trình (có 5 xã), xã ít nhất huy động cho 01 công trình.  

Phần lớn các xã huy động người dân đóng góp cho xây dựng CSHT cấp xã là các xã đang xây dựng NTM (13/14 xã) và thường tập trung ở các tỉnh có phong trào xây dựng NTM mạnh như Nam Định, Quảng Ninh, Nghệ An. Các xã không huy động người dân đóng góp xây dựng CSHT cấp xã chủ yếu là các xã đã có CSHT hoàn thiện, có nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ (Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai), hoặc xã quá khó khăn, không thể huy động được người dân đóng góp, bên cạnh tâm lý trông chờ vào hỗ trợ của nhà nước (ví dụ một số xã ở Đắc Lắc, đặc biệt ở vùng nhiều đồng bào dân tộc).

Các xã thường huy động đóng góp cho đường giao thông liên thôn, trường học, nghĩa trang và cầu (các tỉnh miền Nam). Các công trình điện, trạm y tế hoặc nhà văn hoá ít được huy động hơn 

Giá trị đóng góp

Trong 3 năm từ 2011-2013, mỗi hộ đóng góp bình quân để xây dựng CSHT là 713 ngàn đồng cho khoảng 3 công trình. Riêng năm 2013 là 468 ngàn đồng/hộ chiếm 0,71% thu nhập của hộ. Kết quả khảo sát không phản ánh xu hướng tăng hay giảm rõ rệt về số lượng và số tiền đóng góp cho CSHT ở các xã có huy động. 85% số khoản đóng góp có mức đóng góp được đánh giá là hợp lý, chỉ 10% số khoản được đánh giá là cao so với khả năng của hộ. 

Nhìn chung, nhóm hộ khá, giàu đóng góp nhiều hơn nhóm hộ trung bình và hộ nghèo. Ở nhiều địa phương, hộ khá giàu thường là đối tượng được địa phương vận động đóng góp nhiều hơn so với hộ nghèo và bản thân hộ khá giàu cũng chủ động đóng góp nhiều hơn hai nhóm còn lại. Các xã ven biển có xu hướng đóng góp xây dựng CSHT nhiều hơn so với xã đồng bằng và trung du/miền núi thấp.

Cách thức huy động

Nhìn chung, các địa phương đều tổ chức xin ý kiến của người dân khi muốn huy động xây dựng công trình hạ tầng cấp xã. Một số địa phương như Đồng Nai còn quy định tỷ lệ người dân đồng ý (2/3 hộ dân) và phải thu tiền đóng góp của dân trước (70%) thì mới được triển khai xây dựng. Điều này để đảm bảo nguồn lực tài chính cho công trình, tránh bị nợ đọng.
Ngoài huy động theo từng công trình cụ thể, có 7 xã xây dựng NTM còn hình thành quỹ huy động đóng góp của nhân dân trong nhiều năm để xây dựng CSHT. Nguồn đóng góp được dùng để chi trả cho giải phóng mặt bằng, trả công và chi phí xây dựng. Cách làm này nhằm tạo ra một nguồn vốn ổn định để xã chi trả cho các hoạt động kể trên, không phụ thuộc vào công trình nào. 

Theo phản ánh của người dân, khoảng 38,5% số ý kiến cho rằng người dân không được bàn bạc, xin ý kiến trước khi đóng góp nhưng có đến 85,5 % số ý kiến đồng ý và 91% hài lòng với khoản đóng góp. Trên thực tế, đóng góp xây dựng CSHT (bao gồm cấp xã và cấp thôn) thường mang lại lợi ích rõ ràng và trực tiếp cho người dân ngay tại địa phương nên người dân thường có xu hướng hài lòng với đóng góp như này.
Quản lý và sử dụng

Các khoản thu xây dựng CSHT cấp xã đều có phiếu thu và được ghi thu-ghi chi vào ngân sách xã. Nhìn chung, các hộ đánh giá tích cực về quản lý và sử dụng đóng góp xây dựng CSHT tại các địa phương. Danh sách hộ và số tiền đóng góp được công khai rộng rãi qua phương tiện truyền thanh của xã. Kết quả sử dụng đóng góp cũng được thông báo rộng rãi đến người dân (81% số khoản được hỏi), thường là qua họp thôn cuối năm hoặc qua hệ thống truyền thanh. 75% hộ thấy khoản đóng góp của họ có mang lại hiệu quả, 25% hộ không biết có hiệu quả hay không. 71% hộ đánh giá không có tiêu cực trong sử dụng đóng góp, 29% hộ còn lại không biết có tiêu cực không.
Các tồn tại, vướng mắc

- Hộ dân ở các xã điểm xây dựng NTM thường phải đóng góp nhiều cho xây dựng CHST cấp xã nên có thể ảnh hưởng đến thu nhập và cuộc sống của hộ, làm cho một số hộ gặp khó khăn trong việc đóng góp.

2.2.6. Đóng góp cho các hoạt động của thôn

Quy định pháp luật

Thôn được phép huy động nhân dân trong thôn đóng góp để thực hiện các công việc xuất phát từ nhu cầu của thôn và thực hiện công việc do cấp trên giao. Thôn được bàn và quyết định trực tiếp các công việc tự quản không trái với quy định của pháp luật trong việc xây dựng NTM, đô thị văn minh, hiện đại, phát triển sản xuất, xây dựng CSHT, các công trình phúc lợi công cộng, xóa đói, giảm nghèo. Mọi đóng góp của thôn phải được người dân trong thôn bàn bạc, quyết định theo hướng dẫn trong Pháp lệnh dân chủ cơ sở, các Nghị quyết, Quyết định, Thông tư có liên quan. Quá trình huy động, quản lý và sử dụng đóng góp của người dân trong thôn phải tuân thủ các nguyên tắc tự nguyện; có sự tham gia của người dân; công khai, minh bạch
Thực trạng đóng góp

Khảo sát 10 tỉnh cho thấy hiện nay đóng góp ở cấp thôn cho thấy có 17 khoản khác nhau. Các khoản đóng góp này có thể phân chia thành 3 nhóm: i) đóng góp xây dựng CSHT, ii) đóng góp cho hoạt động văn hoá- xã hội và iii) đóng góp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Huy động đóng góp ở cấp thôn khá phổ biến. 93% xã khảo sát (37/40 xã) cấp thôn có huy động ít nhất một khoản đóng góp. Không kể đóng góp được coi là phí dịch vụ sản xuất nông nghiệp, bình quân một thôn có huy động 3,1 khoản/năm, thôn nhiều nhất đến 8 khoản, thôn thu ít nhất một khoản. 

Đóng góp xây dựng CSHT thôn là khoản đóng góp không thường xuyên phổ biến nhất. 60% xã có thôn huy động đóng góp xây dựng đường giao thông. 30% xã có thôn huy động đóng góp xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao và các công trình khác. 
Giá trị đóng góp

Kết quả khảo sát hộ cho thấy đóng góp cho thôn có xu hướng tăng trong giai đoạn 2011-2013. Bình quân một hộ năm 2013 có đóng góp cho thôn khoảng 2,3 khoản, số tiền 454 ngàn đồng, cao gấp đôi so với năm 2011 và chiếm 0,83% thu nhập hộ. Trong tổng số tiền đóng góp cho thôn, đóng góp xây dựng CSHT thôn chiếm khoảng 80% năm 2013 (năm 2012 và 2011 tương ứng là 74% và 71%). 
Nhóm hộ có khá giàu có mức đóng góp cao hơn hộ nghèo và hộ trung bình (514 ngàn/hộ khá giàu so với 257 ngàn/hộ nghèo). Nhóm hộ nghèo trong thôn thường được miễn, giảm với hầu hết số khoản nên mức đóng thấp hơn. Người dân ở xã nghèo thường ít huy động đóng góp ở thôn so với xã không nghèo (năm 2013, xã nghèo chỉ huy động bình quân 1,7 khoản/hộ với số tiền 80 ngàn đồng, trong khi xã không nghèo huy động 2,3 khoản/hộ với số tiền lên đến 511 ngàn đồng/hộ). Xã vùng đồng bằng huy động nhiều khoản và nhiều tiền hơn (trung bình 2,9 khoản/hộ và 952 ngàn đồng/hộ) so với các xã miền núi, ven biển.

Cách thức huy động

Thông thường, cấp uỷ và lãnh đạo thôn giữ vai trò định hướng, đề xuất và nhân dân bàn bạc, quyết định các khoản đóng góp của thôn (Sơ đồ 1). Các công việc của thôn thường dựa vào kế hoạch cấp trên giao, đặc biệt là xây dựng CSHT. Đóng góp cho thôn thường phải đồng đều để đảm bảo sự công bằng giữa các hộ. Đối tượng đóng góp là do người dân thoả thuận nên nhiều nơi hộ nghèo vẫn phải đóng (vì người dân lập luận hộ nghèo đã được nhận hỗ trợ của nhà nước thì cũng phải đóng góp cho thôn để tạo ra sự công bằng).
Nói chung việc huy động đóng góp của thôn ở các địa phương khảo sát nhận được sự đồng tình của người dân. 94% ý kiến của người dân cho biết họ được tham gia bàn nên hầu hết người dân được hỏi đều thoải mái và đồng ý với khoản đóng góp (trên 97% số khoản). 
Sơ đồ 1: Quy trình đề xuất, quyết định các hoạt động của thôn


Nguồn: kết quả điều tra của đề tài
Tuy nhiên, cũng có trường hợp người dân không đồng ý các khoản thôn thu như báo chí đã nêu. Một số ít trường hợp là do cán bộ thôn tự quy định khoản thu, không hỏi ý kiến người dân. Có trường hợp, thôn có tổ chức họp người dân nhưng cuộc họp chỉ có ít hơn 50% đại diện hộ tham dự họp nên quyết định của cuộc họp không đúng quy định pháp luật, chính quyền thôn cũng không họp lại, không lấy ý kiến bằng phiếu đến từng hộ gia đình (ví dụ trường hợp xã Thiệu Công, Thiệu Hóa, Thanh Hóa mà báo chí đã nêu). Tuy nhiên, ngay cả khi người dân được hỏi ý kiến, đa số đồng ý nhưng vẫn có hộ không đồng ý đóng do theo Pháp lệnh dân chủ cơ sở, quyết định của thôn có hiệu lực khi hơn 50% cử tri hoặc cử tri đại diện hộ trong thôn tán thành. Vì vậy có thể xảy ra tình huống gần 50% hộ dân phản đối với quyết định của thôn, mặc dù quyết định đó hợp pháp.

Quản lý và sử dụng

Các khoản đóng góp của thôn thường do trưởng thôn quản lý, được ghi chép sổ sách và có báo cáo cuối năm cho người dân trong thôn. Nhìn chung, việc công khai thu chi đóng góp của thôn thực hiện tốt. Hộ được phỏng vấn cho biết 96% khoản đóng góp được thông báo kết quả sử dụng, 94% khoản sử dụng đúng mục đích, 95% được đánh giá có mức thu phù hợp, chỉ có 3% ý kiến là mức đóng góp cao. Tỷ lệ người dân trả lời không biết về kết quả sử dụng tiền đóng góp rất thấp,  thường là những hộ không đi họp hoặc không để ý.
Các tồn tại, vướng mắc

Một số nơi, Ban lãnh đạo thôn gồm Chi bộ, Bí thư, trưởng thôn quyết định các khoản thu, mức thu mà không tổ chức để người dân bàn bạc, quyết

Còn có hiện tượng dùng hình thức ép buộc người dân đi họp để đảm bảo quy định trong Pháp lệnh dân chủ cơ sở (ví dụ hộ không đi họp nộp 5 kg thóc/lần

Người dân khi đi họp thôn chưa thể hiện hết quyền được tham gia bàn bạc của mình, chưa thể hiện chính kiến, hành động theo số đông, ngại va chạm với cán bộ

Pháp luật không quy định các khoản thu cấp thôn phải trình lên UBND xã phê duyệt. Điều này dẫn đến xã có thể không nắm bắt được khoản thu ở cấp thôn, nếu xảy ra sai phạm thì xã không biết để chấn chỉnh và không phải chịu trách nhiệm.

2.2.7. Đóng góp trong sản xuất nông nghiệp 

Quy định pháp luật

Đóng góp phục vụ sản xuất nông nghiệp trong phạm vi nghiên cứu của đề tài bao gồm các khoản mà hộ nông thôn phải trả khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do HTX cung cấp, thực chất là phí dịch vụ.
Việc xác định sản phẩm, dịch vụ được cung cấp hiện nay tuân theo quy định trong Luật HTX năm 2012. Theo đó, các sản phẩm, dịch vụ được HTX cung cấp là sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu chung của thành viên.

Mức giá sản phẩm, dịch vụ do HTX cung cấp được quy định trong phương án SXKD do Đại hội thành viên HTX hàng năm quyết định. 
Thực trạng đóng góp

Trong 40 xã khảo sát, chỉ có 11/40 xã ở các tỉnh Sơn La, Nam Định, Quảng Ninh, Nghệ An, An Giang và thành phố Hà Nội là còn hình thức HTX nông nghiệp cung cấp các dịch vụ như: thuỷ lợi nội đồng, bảo vệ thực vật, thú y, dịch vụ KHKT, bảo vệ đồng, diệt chuột, quản lý và điều hành HTX, Quỹ HTX, nạo vét kênh mương. 

Bình quân mỗi HTX cung cấp 3 dịch vụ, HTX cung cấp nhiều nhất là 6 dịch vụ, ít nhất là một dịch vụ. Ba dịch vụ phổ biến nhất trong số các dịch vụ mà HTX cung cấp là thuỷ lợi nội đồng và bảo vệ đồng (8/11 HTX cung cấp), nạo vét, sửa chữa kênh mương nội đồng (6/11 HTX cung cấp). Đây là 3 dịch vụ thiết yếu và có nhu cầu nhiều nhất phục vụ cho canh tác lúa ở các địa phương.
Giá trị đóng góp

Bình quân một ha trồng lúa trong năm, hộ phải trả phí dịch vụ thấp nhất là 556 ngàn đồng (xã Mường Bon, có một dịch vụ) và cao nhất là 3,2 triệu đồng (xã Yên Ninh, có 5 dịch vụ). 

Tính chung trên diện tích canh tác của hộ, một hộ phải trả bình quân một năm khoảng 1 triệu đồng, trong đó cao nhất là ở An Giang (trung bình 7,1 triệu đồng) và thấp nhất là ở Nghệ An (128 ngàn đồng). Sự khác nhau này là do diện tích canh tác và mức phí dịch vụ cũng như số dịch vụ cung cấp của mỗi HTX.

Nhìn chung, các hộ xã viên được tham gia bàn bạc, xin ý kiến về mức giá dịch vụ thông qua các hội nghị hàng năm và đại hội xã viên theo nhiệm kỳ (gần 86% số dịch vụ người dân cho biết là có được bàn bạc). Tuy nhiên, khả năng tác động đến việc ra quyết định cuối cùng về mức giá dịch vụ của người dân là không lớn mà chủ yếu là vai trò của Hội đồng quản trị HTX và ý kiến của UBND xã.
Theo đánh giá của hộ được khảo sát, hầu như 100% số hộ đều cảm thấy thoải mái với các dịch vụ do HTX cung cấp. 84% số khoản được người dân đánh giá là có mức giá phù hợp với hộ. Các hộ được phỏng vấn không có phàn nàn đáng kể nào về các dịch vụ của HTX. Kết quả SXKD của HTX được công khai cho xã viên (85% số dịch vụ), HTX sử dụng đúng mục đích và sử dụng có hiệu quả (tương ứng 85% và 79% số dịch vụ). 71% số dịch vụ người dân cho biết là không có tiêu cực trong sử dụng, trong khi 28% số dịch vụ người dân không biết là có tiêu cực hay không.
Các tồn tại, vướng mắc

Xã viên ít có tiếng nói trong quá trình quyết định mức đóng góp mà thường do Ban lãnh đạo HTX đề xuất và UBND thông qua.

Trong các xã khảo sát, mức đóng góp cho các dịch vụ ở các địa phương do HTX dịch vụ nông nghiệp cung cấp khác nhau khá lớn, xã thấp nhất là 24 ngàn đồng/sào/năm, xã cao nhất là 116 ngàn đồng/sào/năm (một sào= 360 m2).

2.2.8. Đóng góp cho các nhóm tự nguyện
Các nhóm tự nguyện trong khu vực nông thôn mà báo cáo này đề cập bao gồm các hội như hội đồng niên, hội đồng ngũ, hội cùng nghề, nhóm liên gia, dòng họ, những người sống trong cùng một xóm, ngõ...Đây là những hội được thành lập hoàn toàn tự nguyện, phi chính thức, không chịu sự quản lý của Nhà nước như những hội chính thống khác. Ảnh hưởng của đóng góp đến hộ nông thôn.
Thông thường, các nhóm tự nguyện có huy động thành viên đóng góp để tổ chức hoạt động trong nhóm. Các loại đóng góp khá đa dạng, một số loại là những hoạt động chung của xã hội như làm đường ngõ xóm, khuyến học, số khác chỉ phục vụ cho mục đích riêng của nhóm.

Tuy số khoản đóng góp ít nhưng số tiền đóng góp tính bình quân trên những hộ có tham gia lại khá lớn. Bình quân một hộ đóng 1,4 khoản cho hội, nhóm tự nguyện với số tiền là trên dưới một triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, mức đóng góp phổ biến nhất là 200 ngàn đồng/hộ/năm cho thấy sự chênh lệch rất lớn giữa các địa phương. Thực tế, các đóng góp này hoàn toàn dựa trên nhu cầu và thoả thuận của thành viên trong nhóm nên mức đóng góp có sự sai khác lớn. Cũng do hoàn toàn tự nguyện nên các hộ không có bức xúc hoặc không hài lòng với đóng góp.
2.2.9. Đóng góp ủng hộ từ thiện

Quy định của pháp luật
Đóng góp từ thiện được quy định trong Nghị định 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và Thông tư 72/2008/TT-BTC ngày 31/7/2008 hướng dẫn Nghị định 64. Nhìn chung, có 4 tổ chức được phép kêu gọi đóng góp từ thiện gồm MTTQ từ cấp TƯ đến cấp huyện, hệ thống Hội chữ thập đỏ Việt Nam, các quỹ xã hội từ thiện
 và các cơ quan thông tin đại chúng (Báo, Đài). Nguyên tắc khi vận động là dựa trên sự tự nguyện của người dân. 
Thực trạng đóng góp

Tỷ lệ hộ có đóng góp từ thiện khá phổ biến ở các xã khảo sát. Năm 2013, tỷ lệ hộ cho biết có đóng góp từ thiện là 39,5%, đóng bình quân 1,3 khoản và 292 ngàn đồng. 

Xu hướng nổi bật trong đóng góp từ thiện là hộ khá giàu, hộ ở các xã có điều kiện kinh tế đóng góp cao hơn hẳn so với hộ nghèo, hộ ở xã có điều kiện khó khăn (ví dụ hộ giàu năm 2013 đóng bình quân 657 ngàn, hộ nghèo chỉ đóng 62 ngàn).
Đóng góp từ thiện nói chung được người dân ủng hộ. 98,6% số hộ được hỏi thấy thoải mái khi đóng góp. 80% số khoản được thông báo kết quả sử dụng và 68,4% số khoản được đánh giá là sử dụng có hiệu quả. Do phần lớn là đóng góp tự nguyện, dựa trên khả năng của hộ nên 96,2% số khoản có mức đóng được đánh giá là phù hợp.

Tồn tại, vướng mắc

Do đóng góp từ thiện không phải là khoản đóng góp thường xuyên, chỉ huy động khi có trường hợp cần ủng hộ, mức đóng góp dựa trên sự tự nguyện nên hầu như không có tồn tại, vướng mắc nào ngoại trừ có hộ phản ánh họ phải đóng góp nhiều nơi, nhiều lần cho một nội dung vận động (vừa đóng ở cơ quan, vừa đóng ở nơi cú trú).
2.3. Thực trạng nộp thuế của hộ nông thôn giai đoạn 2011-2013

Hộ nông thôn thường phải nộp 6 loại thuế sau: thuế SDĐNN; thuế SDĐPNN (trước đây là thuế nhà đất); thuế TNCN; thuế môn bài; Thuế GTGT; Thuế tài nguyên. Do trong các hộ khảo sát không có hộ nào nộp thuế tài nguyên nên thuế tài nguyên sẽ không được trình bày trong phần này.
Thuế SDĐPNN
: mức đóng thuế trung bình là 39 ngàn đồng/hộ/năm (chiếm 0,06% trong thu nhập của hộ) do loại đất phải đóng thuế chủ yếu là đất ở và diện tích phải đóng nằm trong hạn mức. Hà Nội là địa phương có mức đóng thuế cao hơn so với các tỉnh khác do giá đất cao (bình quân 81 ngàn đồng/hộ/năm). Nghệ An có mức đóng thuế thấp nhất (bình quân chỉ 17 ngàn đồng/hộ/năm). Hộ không có bức xúc gì về thuế SDĐPNN. Tuy nhiên, thu thuế trên thực tế còn một số tồn tại, vướng mắc sau:

· Một số hộ chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên khó xác định diện tích đất phải nộp thuế;

· Một số hộ sử dụng đất không đúng mục đích, theo quy định phải nộp thuế suất 0,15% nhưng hộ dân lập luận là đất nông nghiệp, được miễn nên hộ không nộp. Hộ dân cũng không muốn chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đã được quy hoạch) vì không muốn nộp tiền thuế SDĐPNN ở mức cao hơn và tiền sử dụng đất (khá lớn so với thu nhập của hộ ở nông thôn).

· Rất khó thu thuế hàng năm với hộ cư trú một nơi nhưng có đất ở một nơi vì xã không biết ai là chủ đất, chủ đất ở đâu để thu tiền, từ đó ảnh hưởng đến số thu thuế cho ngân sách của xã.

Thuế TNCN: trong các hộ kinh doanh, chỉ có 5 hộ ở Cần Thơ trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp và vật liệu xây dựng phải chịu thuế TNCN (bình quân 946 ngàn đồng/hộ/năm). Không có trường hợp nào phải nộp thuế TNCN do có thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay nguồn thu nhập khác. Nhìn chung, hộ hài lòng với mức thuế phải nộp và không có phản ánh vấn đề nào có liên quan.
Thuế môn bài: mức thuế môn bài hiện nay có 6 bậc từ 50 ngàn đến 1 triệu đồng/năm tùy theo mức thu nhập một tháng. Trong các hộ kinh doanh khảo sát, mức nộp thuế môn bài bình quân là 419 ngàn đồng/hộ/năm. Phần lớn hộ buôn bán nhỏ lẻ trong nông thôn như hàng tạp hoá, bán thực phẩm… đóng thuế bậc 4, 5, 6 (từ 50-300 ngàn/năm), chiếm 70% hộ khảo sát, trong khi các hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp, vận tải, xây dựng thường đóng ở mức 1 triệu đồng/năm.
Nhìn chung, các hộ được khảo sát hài lòng với mức thuế môn bài đang nộp. Chỉ có 9 hộ, chiếm 17,6% số hộ kinh doanh được hỏi có bức xúc do mất thêm chi phí khác ngoài thuế (6/9 hộ), không biết mức phải nộp có đúng quy định (2/9 hộ) và mức thu cao hơn quy định (1/9 hộ). Vấn đề chính hiện nay đối với thuế môn bài là số thu/hộ nhỏ, danh sách hộ trong diện nộp lớn nên chi phí quản lý lớn.

Thuế GTGT: trong các hộ kinh doanh khảo sát, bình quân một hộ kinh doanh nộp thuế GTGT khoảng 1,6 triệu đồng/năm (133 ngàn đồng/tháng). Nhìn chung các hộ kinh doanh không có bức xúc, phàn nàn về mức thuế GTGT đang nộp. Thực tế, các hộ nông thôn phải nộp thuế GTGT thường có doanh thu lớn như kinh doanh vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng, tạp hoá nên mức nộp thuế như trên không phải là lớn. 

Một số địa phương phản ánh quy định mặt hàng nông, thuỷ sản chưa qua chế biến hoặc mới sơ chế thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT làm địa phương mất đi khoản thu thuế lớn. Việc xác định doanh thu để tính thuế cũng khó chính xác với những hộ chưa thực hiện đúng pháp luật về kế toán, hóa đơn chứng từ.
Thuế SDĐNN: phần lớn các hộ nông thôn có diện tích đất nông nghiệp nằm trong hạn mức sử dụng đất nông nghiệp nên không phải nộp thuế SDĐNN. Trong 400 hộ khảo sát, không có hộ nào phải nộp thuế SDĐNN. Nhiều trường hợp hộ sử dụng đất quy mô lớn, vượt hạn mức (ví dụ An Giang) nhưng chia nhỏ quyền sử dụng đất cho họ hàng (con, anh em trong nhà) để tránh phải nộp thuế SDĐNN.

Như vậy, thực trạng nộp thuế của hộ nông thôn hiện nay có thể tóm tắt như sau:

· Hộ nông thôn mà chủ yếu hoạt động nông nghiệp quy mô nhỏ thường chỉ phải nộp thuế SDĐPNN;

· Hộ nông thôn có kinh doanh thường phải nộp thuế môn bài, thuế GTGT, thuế SDĐPNN;

· Hộ nông thôn có thể phải nộp một số loại thuế như thuế tài nguyên, thuế TNCN khi khai thác tài nguyên phục vụ kinh doanh và chuyển quyền sử dụng đất;

2.4. Thực trạng nộp phí, lệ phí của hộ nông thôn giai đoạn 2011-2013

Trên thực tế, người dân ở khu vực nông thôn có thể gặp các loại phí, lệ phí sau: i) Phí bảo hiểm khi hộ mua bảo hiểm, ii) Phí nguyệt liễm, niên liễm khi hộ tham gia tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, câu lạc bộ (ví dụ Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh; Đoàn thanh niên); iii) Phí cung cấp hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khi mua hàng, sử dụng dịch vụ; iv) Phí quy định trong Pháp lệnh phí, lệ phí năm 2001 khi hộ sử dụng dịch vụ công: bao gồm 73 loại phí (171 khoản) trong 12 lĩnh vực và 42 loại lệ phí (130 khoản) trong 5 lĩnh vực.

Phần lớn các khoản phí, lệ phí trong Pháp lệnh phí, lệ phí do Chính phủ và Bộ Tài chính quy định. HĐND tỉnh chỉ quy định 25 khoản phí và 16 khoản lệ phí
 trong đó TƯ quy định mức thu đối đa đối với 17/25 khoản phí và 12/16 khoản lệ phí.

Bảng 2 cho thấy các khoản phí, lệ phí mà hộ nông thôn có thể gặp thường xuyên và phí, lệ phí phải nộp khi có chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Bảng 2: Các khoản phí, lệ phí hộ nông thôn có khả năng gặp thường xuyên

	Lệ phí
	Phí
	Nếu có chuyển nhượng BĐS

	1. lệ phí cấp bản sao, chứng thực

2. lệ phí hộ tịch hộ khẩu 

3. lệ phí trước bạ (xe máy, ô tô)

 
	1. viện phí

2. học phí

3. phí qua cầu, đò, qua phà

4. phí trông giữ xe

5. phí bảo trì đường bộ

6. phí vệ sinh 

Hộ kinh doanh có thêm: 

1. phí chợ

2. phí đăng ký kinh doanh
	1. lệ phí trước bạ; 

2. phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; 

3. phí đo đạc, lập bản đồ địa chính; 

4. phí trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính 

5. tiền sử dụng đất 


Nguồn: kết quả điều tra của đề tài
Hiện nay, một số loại phí, lệ phí đã được miễn thu, như: Phí an ninh, trật tự; Phí phòng, chống thiên tai; Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân; Lệ phí địa chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp
; phí xây dựng.

Kết quả cho thấy có 77% hộ được khảo sát có nộp phí với số tiền nộp phí của hộ bình quân là 535 nghìn đồng/hộ/năm, trong đó chủ yếu là phí bảo trì đường bộ, học phí, phí vệ sinh rác thải sinh hoạt. Số tiền phí phải nộp chiếm 0,7% tổng thu nhập của hộ. Các khoản phí, lệ phí khác không thống kê được do tần suất sử dụng của hộ không thường xuyên, hơn nữa các khoản này đều ở mức rất nhỏ nên hộ khó ghi nhớ, tổng kết.

Khảo sát ý kiến của hộ cho thấy 100% hộ không có phàn nàn, bức xúc nào về nộp phí, lệ phí cũng như không phản ánh có phát sinh khoản phí, lệ phí nào khác ngoài danh mục. Các địa phương nhìn chung chấp hành tốt quy định thu phí, lệ phí trong đó bao gồm cả việc miễn một số khoản phí, lệ phí đã được quy định.

Tuy nhiên, có một số vướng mắc trong thực hiện quy định về phí, lệ phí như sau:

· Năm 2014 khó thu phí bảo trì đường bộ do chưa có chế tài phạt người không nộp;
· Nhiều tỉnh chưa nắm được quy định HĐND tỉnh có quyền ra quyết định không thu, miễn, giảm thu phí, lệ phí (do HĐND tỉnh quy định) cho đối tượng cụ thể để phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương;
· Các văn bản không nêu rõ trường hợp được uỷ quyền, trường hợp có trách nhiệm thu phí, lệ phí nên địa phương lúng túng khi giao thu phí, lệ phí;
· Bốn loại phí gồm phí vệ sinh rác thải sinh hoạt, phí trông giữ xe, phí đò, phí chợ vẫn do HĐND tỉnh quy định mức thu là không phù hợp do mức thu thường khá thấp, không khuyến khích tư nhân đầu tư cung cấp dịch vụ.
2.5. Vai trò và ảnh hưởng của thuế, phí, lệ phí và đóng góp lên hộ nông thôn và phát triển KT-XH địa phương
2.5.1. Vai trò và ảnh hưởng của các khoản đóng góp lên hộ và phát triển KT-XH địa phương

Giá trị đóng góp

Tính bình quân, một hộ đóng góp 9,2 khoản (số khoản này không tính số khoản đóng góp cho giáo dục) và gần 1,3 triệu đồng năm 2013 cho tất cả 8 nhóm
.

Nhìn chung, hộ càng có điều kiện kinh tế thì càng đóng góp nhiều. Hộ khá giàu đóng góp trung bình 1,8 triệu đồng/năm, nhiều hơn 1,5 lần hộ trung bình và 3,3 lần hộ nghèo. Hộ khá giàu đóng nhiều hơn do họ tự nguyện hoặc được xã khuyến khích, vận động đóng ở mức cao hơn mức bình quân chung các hộ trong xã. Hộ nghèo thường là hộ thuộc diện được miễn, giảm một số khoản đóng góp do TƯ quy định, đóng góp của thôn, đóng góp xây dựng CSHT... nên mức đóng góp thấp hơn so với hai nhóm còn lại. 

Tương tự, hộ ở xã không nghèo thường đóng góp nhiều hơn xã nghèo/xã 135 (xã nghèo đóng bình quân 0,5 triệu đồng, xã không nghèo đóng 1,4 triệu đồng), hộ ở xã nông nghiệp đóng góp nhiều hơn hộ ở xã phi nông nghiệp; hộ ở các xã ở vùng đồng bằng và ven đô đóng góp nhiều hơn hộ ở vùng khác. Mức đóng góp của hộ ở xã thí điểm NTM và không thí điểm NTM không khác nhau nhiều.

Cơ cấu đóng góp

Khoản đóng góp lớn nhất của hộ là đóng góp cho thôn (chiếm 23,3% tổng số tiền đóng góp). Đóng góp cho thôn bao gồm xây dựng CSHT và hoạt động văn hoá-xã hội, trong đó xây dựng CSHT là khoản đóng góp nặng nhất (chiếm từ 71-80% tổng số tiền đóng góp cho thôn). Nhiều xã không huy động người dân đóng góp xây dựng CSHT ở cấp xã nhưng có huy động xây dựng CSHT ở cấp thôn. 

Đóng góp cho nhà trường và đóng góp cho nhóm tự nguyện là hai khoản đóng góp lớn tiếp theo của hộ (lần lượt chiếm 21,8% và 21,7% tổng số tiền đóng góp). Trong khi đóng góp cho giáo dục có tính bắt buộc khá lớn, đóng góp cho nhóm tự nguyện hoàn toàn dựa trên sự thoả thuận và sự tự nguyện của hộ thành viên.

Đóng góp của hộ cho quỹ do TƯ và địa phương quy định chiếm tỷ lệ khá nhỏ trong tổng đóng góp. Đóng góp cho CSHT cấp xã cũng chiếm tỷ lệ nhỏ do không nhiều xã trong mẫu khảo sát có huy động người dân đóng góp.

Biểu đồ 1: Cơ cấu số tiền đóng góp của hộ theo các nhóm (ĐVT: %)
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Nguồn: kết quả điều tra của đề tài 
Nếu phân tích đóng góp theo mức độ tự nguyện thì nhìn chung đóng góp bắt buộc (gồm quỹ phòng chống lụt bão và phí đoàn thể) chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ (1,77% trong tổng đóng góp của hộ). Lớn nhất là đóng góp tự nguyện theo quy định của pháp luật (chiếm khoảng 3/4 số tiền đóng góp). Đóng góp do người dân tự vận động, không dựa trên quy định của pháp luật chiếm tỷ lệ khá lớn là 21,65% trong tổng đóng góp. Kết quả này cho thấy quy định bắt buộc đóng góp không nhiều mà phần lớn là tự nguyện nhưng được huy động, quản lý sử dụng theo quy định của Nhà nước. Vì vậy, nếu các tổ chức đứng ra vận động không đảm bảo tính tự nguyện, không quản lý, sử dụng đúng quy định sẽ gây ra gánh nặng đóng góp và tạo tâm lý không tốt cho người dân.
Xu hướng biến động của đóng góp

Nhìn chung, hộ đánh giá đóng góp trong 5 năm gần đây không thay đổi nhiều về số khoản và số tiền (61,8% số hộ cho rằng không thay đổi về số khoản và 56,5% cho rằng không thay đổi về số tiền). Tuy nhiên, xã thí điểm NTM có tỷ lệ hộ trả lời đóng góp tăng về số khoản và số tiền trong 5 năm gần đây nhiều hơn so với tỷ lệ hộ trả lời như vậy ở xã không NTM. Thực tế, số khoản đóng góp ở xã thí điểm NTM có nhiều hơn (năm 2013 bình quân là 10,8 khoản/hộ ở xã thí điểm NTM và 6,3 khoản/hộ ở xã không NTM).

Tỷ lệ đóng góp trong thu nhập của hộ

Tổng tất cả các khoản đóng góp của hộ trong năm chiếm bình quân 2,15% tổng thu nhập của hộ năm 2013. 

Đóng góp chiếm tỉ lệ lớn nhất trong thu nhập hộ là đóng góp cho các nhóm tự nguyện (chiếm 1,44% tổng thu nhập). Thực tế cho thấy đóng góp này hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện và thoả thuận của hộ nên mức đóng góp thường rất cao so với các nhóm đóng góp khác. 

Đóng góp cho giáo dục ảnh hưởng khá lớn đến thu nhập của hộ (chiếm 1,04% tổng thu nhập) và tác động đến hộ nghèo lớn hơn tương đối so với hộ khá giàu (hộ nghèo mất gần 1,4% thu nhập để đóng góp cho con đi học, trong khi ở nhóm hộ giàu chỉ mất 0,78%). Điều này cho thấy đóng góp cao có thể là một rào cản cho hộ nghèo và làm gia tăng sự bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục vốn đang tồn tại ở khu vực nông thôn.
Đóng góp so với thu nhập có ảnh hưởng lớn hơn đến nhóm hộ yếu thế. Hộ nghèo mất bình quân 2,49% thu nhập của họ để đóng góp tất cả các khoản cho địa phương, trong khi hộ trung bình là 2,12% và hộ khá giàu là 2,02%. Hộ nông nghiệp phải đóng góp tương đối nhiều hơn so với hộ phi nông nghiệp (hộ nông nghiệp mất 2,49% so với 2,01% của hộ phi nông nghiệp). Hộ ở xã đồng bằng và trung du/miền núi thấp cũng đóng góp nhiều hơn tương đối so với các xã ven đô, ven biển và miền núi cao (hộ ở xã đồng bằng có tỉ lệ đóng góp/thu nhập đến 4,2%, xã trung du/miền núi thấp là 2,5%).

Các tỉnh phát triển chương trình NTM mạnh dường như tỉ lệ đóng góp/thu nhập cao so với các tỉnh còn lại. Ví dụ, Nghệ An, Nam Định và Quảng Ninh -các tỉnh có phong trào xây dựng NTM mạnh- là 3 trong 4 tỉnh (gồm Đà Nẵng) có tỉ lệ đóng góp/thu nhập cao nhất (lần lượt là 5,08%, 4,07% và 2,07%). Trong đó, cả 3 tỉnh đều có đóng góp cho cấp thôn ở mức cao (lần lượt chiếm 1,77%, 1,66% và 0,89% trong tổng thu nhập) cho thấy đóng góp ở cấp thôn là thành phần chính làm tăng đóng góp của hộ ở các tỉnh này (xã thí điểm NTM có đóng góp cấp thôn chiếm 1,04% trong khi xã không thí điểm tỉ lệ này chỉ là 0,31%).

Ngoài ảnh hưởng đến thu nhập, đóng góp cũng có tác động khác đến đời sống của hộ nông thôn như hộ phải đi vay để đóng góp cho địa phương (3% hộ cho rằng họ thường xuyên phải đi vay tiền để đóng góp cho địa phương; 19% hộ thỉnh thoảng đi vay để đóng góp), hoặc bán sản phẩm, hàng hoá để có tiền đóng góp (5,3% cho biết đã từng ít nhất một lần bán sản phẩm để đóng góp). Trong số hộ cho biết có đi vay, có 16,4% hộ nghèo phải thường xuyên và 41,8% hộ nghèo thỉnh thoảng đi vay để đóng góp trong khi nhóm hộ khá giàu tỷ lệ tương ứng là 0% và 1,9%; 3,6% hộ nghèo phải thường xuyên và 18,2% hộ nghèo thỉnh thoảng bán hàng hoá để đóng góp trong khi tỷ lệ tương ứng ở nhóm hộ khá giàu là 0% và 1%).

Bên cạnh đó, đóng góp cũng có những ảnh hưởng gián tiếp khác đến đời sống của hộ. Có 24,8% số hộ khảo sát cho biết chính quyền xã có hình thức ràng buộc nếu hộ không đóng góp như không cung cấp dịch vụ công (17,5% ý kiến phản ánh), không được bình xét các danh hiệu (14% ý kiến phản ánh), tên hộ không nộp được thông báo rộng rãi trong xã (7,8% ý kiến phản ánh). Các biện pháp này ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận với dịch vụ công mà hộ mặc nhiên được hưởng, uy tín của hộ cũng như thái độ của người dân với chính quyền địa phương (có 18,5% hộ dân có bức xúc với ít nhất một khoản nào đó).

Vai trò của đóng góp của hộ nông thôn trong đầu tư phát triển KT-XH địa phương

Đóng góp làm giảm một phần thu nhập của hộ nhưng lại góp phần tăng đầu tư phát triển KT-XH của địa phương, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế hộ. Kết quả tính toán cho thấy năm 2013 người dân một xã đóng góp bình quân 3,1 tỷ đồng, chiếm khoảng 37,6% tổng chi ngân sách xã nhưng gấp 1,15 lần nguồn thu tại địa bàn xã. Các xã có điều kiện tốt về kinh tế (xã ngoài 135, xã phi nông nghiệp, xã đồng bằng) thì tỷ lệ đóng góp của người dân so với tổng thu tại địa bàn xã lớn hơn so với nhóm xã tương ứng còn lại. Nguyên nhân là đóng góp bình quân/hộ và dân số bình quân của xã có khá giàu lớn hơn so với nhóm xã nghèo (ví dụ bình quân các xã nghèo, xã 135 có 1.915 hộ/xã, xã không nghèo là 3.014 hộ/xã), từ đó làm tăng tổng số đóng góp và tác động đến tỷ lệ trên. 

Đánh giá chung của hộ về tất cả các khoản đóng góp

Phần này tổng hợp đánh giá của hộ về tất cả các khoản đóng góp trong một năm. Nhìn chung, hộ đồng ý và thoải mái với đa số khoản đóng góp (lần lượt chiếm 95,2% và 97,5% khoản đóng góp), mặc dù có 81,3% số khoản là có quy định hoặc gợi ý mức đóng góp tối thiểu. Do nhiều khoản đóng góp thể hiện sự chia sẻ của hộ với cộng đồng (như vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ từ thiện...), mang lại lợi ích trực tiếp cho hộ (như xây dựng CSHT xã, thôn, đóng góp cho con đi học...) nên hộ thấy thoải mái khi đóng góp và thấy mức đóng góp phù hợp (chiếm 91,2% số khoản). Các khoản hộ không thấy thoải mái, không đồng ý là do: hộ không được bàn bạc, xin ý kiến (chủ yếu là các khoản do địa phương quy định); bị áp đặt mức thu tối thiểu (đặc biệt là các khoản trong trường học); lợi ích nhận được không tương ứng với đóng góp; thu quá nhiều khoản; mức đóng cao (như khoản thu quỹ xây dựng NTM ở một số xã); thu trùng với khoản khác có cùng mục đích sử dụng; kết quả sử dụng không được công khai; không biết có được sử dụng đúng mục đích hay không (đặc biệt là các khoản do địa phương quy định).

Tỷ lệ khoản đóng góp có hỏi ý kiến của hộ chỉ chiếm chưa đến 50%. Thực tế, chỉ có một số khoản như đóng góp trong xây dựng CSHT, giáo dục, đoàn thể, đóng góp cho thôn là bắt buộc phải xin ý kiến. Các khoản đóng góp cho các quỹ TƯ quy định, đóng góp từ thiện, nhóm tự nguyện không có quy định phải xin ý kiến hoặc quy định luôn mức đóng (như quỹ ANQP, PCLB). Thêm vào đó, một số nơi không tổ chức họp hoặc xin ý kiến người dân đối với những khoản bắt buộc nên tỷ lệ này cũng giảm xuống.

Việc công khai, minh bạch trong sử dụng đóng góp nhìn chung đã được chú ý. Hộ cho biết 66% số khoản được thông báo kết quả sử dụng qua hình thức như đài truyền thanh, bảng tin, họp thôn. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là mục đích sử dụng, hiệu quả sử dụng ở mức độ nào và có tiêu cực không thì nhiều hộ lại không biết (chiếm khoảng 1/3 số khoản). Thực trạng này là do khoản đóng góp không được công khai hoặc hộ không quan tâm đến khoản đó có được công khai hay không (vì số đóng góp của hộ nhỏ và hộ tin tưởng khoản đóng góp được sử dụng đúng đắn). Với những khoản đóng góp đã thu trong nhiều năm cũng không được hộ chú ý đến vấn đề này.

2.5.2. Vai trò và ảnh hưởng của thuế, phí, lệ phí lên hộ và phát triển KT-XH địa phương
Thông thường, nguồn thu thuế vào ngân sách xã gồm 4 loại thuế là thuế SDĐPNN, thuế TNCN, thuế môn bài và thuế GTGT. Thuế SDĐNN hầu như không có thu do không phát sinh trường hợp phải nộp thuế ở cấp xã. Thuế tài nguyên cũng thường được phân bổ cho ngân sách cấp huyện (trừ 4 tỉnh/10 tỉnh khảo sát ngân sách cấp xã được phân bổ lại từ 30-100%). 

Thực tế cho thấy nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí chỉ chiếm chưa đến 10% tổng ngân sách cấp xã (năm 2013, thu ngân sách từ thuế chiếm 4,5%, từ phí, lệ phí chiếm 2,75% tổng thu ngân sách xã).
Do thu từ thuế, phí, lệ phí rất thấp nên phần lớn ngân sách xã được bổ sung từ ngân sách cấp trên (gồm bổ sung cân đối ngân sách và bổ sung có mục tiêu, bình quân các xã khảo sát là 67,5%). 
Nhìn chung, xã thí điểm NTM, xã ngoài 135/xã nghèo, xã ven đô và xã phi nông nghiệp có tổng thu ngân sách lớn hơn các nhóm xã còn lại từ 22-35%, tuy nhiên số thu thuế, phí, lệ phí bình quân tương ứng không lớn hơn. Điều này cho thấy nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí không phải là nguồn thu chính của các xã mà là các nguồn khác (ví dụ thu bổ sung cân đối ngân sách: xã thí điểm NTM bình quân là 6,3 tỷ, của xã không thí điểm NTM là 4,9 tỷ; thu bổ sung cân đối ngân sách của xã ngoài 135 là 5,8 tỷ, của xã 135/xã nghèo chỉ là 5,0 tỷ).
CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH VỀ ĐÓNG GÓP PHÙ HỢP VỚI KHẢ NĂNG CỦA HỘ NÔNG THÔN VÀ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG
3.1. Quan điểm về đóng góp của hộ nông thôn vào phát triển KT-XH địa phương

Dựa trên các quy định, hướng dẫn về đóng góp trong các văn bản quy phạm pháp luật của cấp TƯ và kết quả nghiên cứu của đề tài, chính sách, quy định về đóng góp của nhân dân trong thời gian tới cần dựa trên các quan điểm sau đây:

1. Xã hội hóa thông qua huy động đóng góp của tổ chức, cá nhân phục vụ phát triển kinh tế xã hội văn hóa, môi trường nông thôn là chủ trương đúng đắn, cần thiết nhằm huy động các nguồn lực xã hội trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn chế, tăng trách nhiệm của người hưởng lợi và hiệu quả đầu tư công của Nhà nước.

2. Việc huy động đóng góp tự nguyện của người dân phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, có sự bàn bạc thống nhất của người dân và công khai minh bạch việc thu chi các khoản đóng góp. Huy động đóng góp phải phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của vùng, hộ, có miễn giảm cho các đối tượng đặc thù. Việc huy động đóng góp phải đảm bảo công bằng, hợp lý giữa các nhóm đối tượng nhưng phải vì lợi ích chung của cộng đồng trong đó quyết định đóng góp phải dựa trên đa số ý kiến người dân đồng ý.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng các khoản đóng góp. Gắn trách nhiệm của cấp trên với việc huy động đóng góp của cấp dưới.

3.2. Mục tiêu của đề xuất giải pháp, chính sách với việc đóng góp của hộ nông thôn.

1. Đảm bảo sự công bằng trong đóng góp của người dân.

2. Chấm dứt tình trạng huy động đóng góp từ người dân nông thôn không đúng với quy định pháp luật;

3. Chấm dứt tình trạng huy động tràn lan, không hợp lý, quá sức dân, ảnh hưởng đến đời sống và phát triển kinh tế của nhân dân, nhưng đồng thời phải khơi dậy sự chủ động của người dân tham gia đóng góp phát triển KT-XH của địa phương, đặc biệt là trong bối cảnh xây dựng NTM hiện nay;

4. Sử dụng có hiệu quả các nguồn đóng góp của người dân, hạn chế tiêu cực trong sử dụng các khoản đóng góp.

3.3. Kiến nghị giải pháp đối với việc huy động đóng góp của hộ nông thôn

Thực trạng hiện nay cho thấy đóng góp cho nhà trường, đóng góp cho cấp thôn, xã là những khoản đóng góp tự nguyện theo quy định của Nhà nước chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng đóng góp của hộ. Đây cũng là những khoản đóng góp dễ bị làm sai so với quy định của Nhà nước. Vì vậy, giải pháp đề xuất sẽ tập trung chủ yếu vào các khoản đóng góp này. Bên cạnh đó, các giải pháp làm tăng hiệu quả huy động, quản lý, sử dụng đóng góp nói chung cũng sẽ được đề xuất.
3.3.1. Giải pháp đối với đóng góp cho nhà trường

Hiện nay, đóng góp cho giáo dục là một trong những khoản lớn nhất trong các khoản đóng góp của hộ. Vì vậy, Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT các tỉnh cần ban hành quy định và kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn nữa các khoản thu trong nhà trường. Quy định cần tập trung vào một số nội dung sau:

1. Cần có quy định cấp tỉnh (UBND tỉnh hoặc Sở GD&ĐT) ban hành danh mục tên các khoản đóng góp, mức đóng góp tối đa mỗi khoản và mức đóng góp tối đa/năm/học sinh theo từng địa bàn (miền núi cao, trung du, đồng bằng) và cấp học cụ thể cho từng năm (khi có biến động). Căn cứ vào đó, mỗi trường thảo luận, thống nhất với hội CMHS về số tiền đóng cụ thể cho trường mình.
2. Lấy ý kiến của CMHS bằng bỏ phiếu kín (vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng cao có thể biểu quyết bằng tay) cho từng khoản đóng góp. Cần có quy định khoản đóng góp được chấp nhận khi có hơn 70% số CMHS đồng ý.

3. Danh mục các khoản thu thoả thuận, mục đích chi tiêu và kết quả chi tiêu cần phải được báo cáo cho UBND xã và cơ quan quản lý trực tiếp cấp trên hàng năm (phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT). Nhà trường chỉ được phép thu khi có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên.

4. Cần có quy định giảm đóng góp cho hộ có từ 3 con trở lên đang đi học nhằm giảm bớt gánh nặng đóng góp, tạo điều kiện tiếp cận giáo dục, đặc biệt là đối với hộ cận nghèo (do những hộ này không được hưởng chính sách miễn giảm của Nhà nước như hộ nghèo).

3.3.2. Giải pháp đối với các khoản đóng góp ở xã, thôn

Sửa đổi quy định về lấy ý kiến của người dân

1. Sửa đổi lại quy định về lấy ý kiến người dân đối với các khoản đóng góp. Cần phân biệt 2 loại đóng góp: 

· Đóng góp phục vụ cộng đồng trong đó có cả người đóng góp hưởng lợi. Đối với loại đóng góp cộng đồng này, thôn chỉ được huy động người dân đóng góp khi có hơn 70% số hộ trong thôn đồng ý. 

· Đối với các khoản đóng góp tự nguyện thì phải thật sự áp dụng nguyên tắc tự nguyện, không đặt mức đóng góp tối thiểu, không gắn việc đóng góp với việc cung cấp dịch vụ công.

Ban hành quy định mới về đóng góp

2. Nên ban hành một hướng dẫn thống nhất về huy động, quản lý và sử dụng đóng góp của hộ nông thôn. Hướng dẫn rõ: 

· Danh mục, điều kiện các khoản đóng góp các cấp được phép huy động theo quy định của pháp luật. Danh mục có thể bao gồm tên khoản hoặc nhóm khoản thu theo quy định cụ thể của Nhà nước;
· Cấp nào có thẩm quyền lập các quỹ phục vụ mục đích xã hội, từ thiện, phát triển kinh tế. Do hiện nay nhiều địa phương ban hành khoản thu trái với thẩm quyền nên việc quy định rõ cấp nào được quyền ban hành khoản thu gì sẽ hạn chế tình trạng này; 

· Quy trình triển khai huy động đối với các khoản đóng góp, trong đó hướng dẫn các bước cụ thể cần làm khi huy động;

· Hồ sơ lưu trữ, báo cáo từng khoản đóng góp cần phải được lưu giữ đối với từng nhóm khác nhau để làm căn cứ kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Hướng dẫn văn bản cần phải lưu giữ đối với mỗi nhóm;
· Nguyên tắc quản lý tài chính đối với các khoản đóng góp: bao gồm các nguyên tắc chung theo quy định của Nhà nước và nguyên tắc riêng cho từng loại;

· Hình thức, nội dung công khai về các khoản thu: công khai qua các hình thức nào (giấy thông báo, cuộc họp, qua loa truyền thanh...) và nội dung công khai là gì (số tiền đóng góp, người đóng góp, chi tiêu...);
· Cơ quan chịu trách nhiệm phê duyệt, giám sát, kiểm tra các khoản thu: quy định rõ khoản đóng góp do đơn vị nào, cá nhân nào có quyền phê duyệt, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát; 

· Quy định đối tượng được miễn, giảm đóng góp đối với những khoản do người dân thoả thuận dựa trên Quy chế dân chủ cơ sở.

Tài liệu này sẽ giúp các địa phương thực hiện đúng quy định pháp luật, loại bỏ dần thu quỹ, đóng góp sai quy định, cơ quan quản lý cấp trên và người dân có căn cứ để kiểm tra, giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp ở địa phương.

3. Cần ban hành quy định cấm cấp xã (UBND xã, HĐND xã) huy động đóng góp của hộ nông thôn cho các hoạt động ở cấp xã khi đóng góp đó không có hướng dẫn/xuất phát từ chủ trương cấp trên. HĐND xã hoặc thường trực HĐND xã chỉ phê duyệt các khoản đóng góp của hộ cho cấp thôn khi khoản đóng góp đó thực hiện đúng quy định pháp luật. Thực tế, hộ nông thôn chủ yếu đóng góp cho cấp thôn, còn đóng góp cho cấp xã ít, trong khi để xin ý kiến các hộ dân trong cả xã thì tốn nhiều thời gian công sức và tính công khai minh bạch trong sử dụng đóng góp thấp hơn.

4. Cần có quy định gắn trách nhiệm của cơ quan cấp trên đối với các khoản thu ở cấp dưới: theo đó, UBND huyện phải có trách nhiệm với các khoản thu của cấp xã; UBND xã có trách nhiệm đối với các khoản thu của thôn. Nếu có sai phạm ở cấp dưới, cấp trên phải chịu trách nhiệm liên đới.

3.3.3. Giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát đóng góp
1. UBND các tỉnh cần rà soát các khoản đóng góp của các xã hàng năm trên cơ sở đối chiếu khoản đóng góp với các quy định hiện hành của Nhà nước về đóng góp để xác định khoản nào đúng quy định, khoản nào sai quy định. Tỉnh nên giao cho phòng Tài chính huyện trực tiếp kiểm tra các xã, không nên dựa vào báo cáo từ cấp xã lên cấp trên để đánh giá như nhiều tỉnh đang làm hiện nay.
2. Song song với đó, UBND các tỉnh nên thiết lập một hệ thống theo dõi, giám sát thường xuyên đối với các khoản đóng góp của hộ nông thôn trong tỉnh nhằm phát hiện kịp thời các khoản đóng góp không đúng quy định, địa phương đóng góp quá nhiều gây bức xúc cho người dân.
3. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về đóng góp để người dân nắm được quy định của Nhà nước; thiết lập các kênh thông tin để người dân kịp thời phản ánh tình tiêu cực trong việc huy động đóng góp ở các địa phương cho cơ quan có trách nhiệm. 

4. Nhà nước tăng cường hỗ trợ cho các xã nghèo, các xã ”cận nghèo”, để giảm việc huy động đóng góp từ người dân.
3.3.4. Giải pháp về việc duy trì, xoá bỏ, tăng, giảm các loại đóng góp khác  
1. Các địa phương nên duy trì huy động nhân dân đóng góp vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa và Quỹ vì người nghèo. Nguồn đóng góp này hỗ trợ thêm tài chính cho hoạt động chăm lo các đối tượng chính sách, đối tượng thiệt thòi trong xã hội, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm xã hội của người dân, thể hiện nghĩa cử cao đẹp “lá lành đùm lá rách”, “uống nước nhớ nguồn”. 

2. Đối với các quỹ do Hội đặc thù huy động như Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ khuyến học, Quỹ chất độc da cam, Quỹ chăm sóc người cao tuổi, Quỹ chữ thập đỏ, các xã có thể thành lập tuỳ theo nhu cầu nhưng quá trình hoạt động cần tuân thủ nguyên tắc: chính quyền xã chỉ giữ vai trò giám sát hoạt động của quỹ, không được tổ chức vận động thay cho các hội chủ quản, không lập ra hoặc đưa vào phương án huy động chung, không đưa vào Nghị quyết của HĐND xã. Hội chủ quản phải xin phép UBND xã khi huy động và chỉ được huy động khi UBND xã đồng ý bằng văn bản, trực tiếp đi vận động người dân đóng góp trên cơ sở tự nguyện và báo cáo kết quả hoạt động cũng như thu chi tài chính hàng năm cho UBND xã và ban tài chính xã.
3. Đối với các khoản đóng góp trong 4 đoàn thể, việc huy động, quản lý và sử dụng rất công khai, minh bạch, nhận được sự đồng tỉnh, ủng hộ của thành viên. Các địa phương nên tạo điều kiện để các đoàn thể vận động hội viên trong việc đóng góp phục vụ cho hoạt động của hội nói riêng và xã hội nói chung, song song với việc tăng cường kiểm tra, giám sát của chính quyền và hội cấp trên nhằm đảm bảo việc huy động, quản lý và sử dụng đúng quy định, không quá khả năng đóng góp của thành viên và không chồng chéo. Hội cấp trên cũng nên cân nhắc khả năng đóng góp của thành viên cấp dưới để quyết định có vận động cấp dưới đóng góp hay không, nhất là đối với các đóng góp ủng hộ từ thiện.
3.4. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu thuế, phí, lệ phí

1. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm các tỉnh để lại cho xã tỉ lệ thuế, lệ phí, phí thu được theo đúng quy định của TƯ.

2. Hỗ trợ các địa phương hoàn thành cấp chứng nhận quyền sử dụng đất để tăng tính minh bạch và thu đúng thuế SDĐPNN;
3. Chuyển đổi một số loại phí sang giá dịch vụ để phù hợp với điều kiện thị trường. Đối với các dịch vụ đó, địa phương tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ để xác định giá dịch vụ.Điều chỉnh mức phí hàng năm phù hợp với biến động của giá thị trường. Có thể sử dụng mức lạm phát hàng năm để làm mức điều chỉnh phí hàng năm.
4. Liên quan đến lĩnh vực thuế, phí, lệ phí, cần có nghiên cứu sâu về phân cấp quản lý ngân sách làm cơ sở đề xuất chính sách và giải pháp theo hướng tăng tính chủ động của chính quyền xã trong thu ngân sách cấp xã, cân đối giữa nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách xã, tăng cường chấp hành kỷ luật ngân sách của cấp địa phương, từ đó có thể giúp giảm đóng góp của người dân.
KẾT LUẬN
Về cơ sở lý luận, thực tiễn về đóng góp của hộ nông thôn vào các hoạt động KT-XH địa phương 
Hiện nay chưa có khái niệm cũng như cách phân loại đóng góp trong các văn bản pháp luật của Nhà nước. Do đó, người dân còn nhầm lẫn giữa đóng góp (có tính tự nguyện) với đóng thuế (có tính bắt buộc) và đóng phí, lệ phí (đóng khi sử dụng dịch vụ). Sự nhầm lẫn này dẫn đến hiểu sai về số khoản đóng góp của người dân.
Về cơ bản, đóng góp của người dân có thể phân chia làm 3 nhóm là i) Đóng góp bắt buộc theo quy định của pháp luật; ii) Đóng góp tự nguyện theo quy định pháp luật; iii) Đóng góp tự nguyện không theo quy định của pháp luật (do cộng đồng tự thoả thuận huy động). Trong đó nhóm 1 và nhóm 2 huy động, quản lý và sử dụng dựa trên các văn bản pháp luật trong khi nhóm 3 dựa trên sự tự nguyện của người dân, cộng đồng và không chịu sự điều chỉnh của văn bản pháp luật nào.

Đóng góp của người dân là nguồn bổ sung quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Đóng góp tuy làm giảm thu nhập, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của hộ nhưng góp phần tăng đầu tư công, từ đó ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động, nghèo đói và bình đẳng. Như vậy, lợi ích của hộ nhận được từ đóng góp là tổng hoà hai xu hướng lợi ích kể trên.

Các yếu tố ảnh hưởng đến đóng góp của hộ bao gồm i) yếu tố nội tại của hộ nông thôn như điều kiện kinh tế của hộ; đặc điểm về dân tộc, tôn giáo, tính cộng đồng; nhận thức về lợi ích về đóng góp của hộ; ii) yếu tố bên ngoài hộ như nhu cầu phát triển KT-XH địa phương; khả năng tài chính của địa phương; chính sách hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức; tính công khai, minh bạch trong việc huy động, quản lý và sử dụng; hiệu quả sử dụng khoản đóng góp.

Từ thực tiễn cho thấy một số bài học trong huy động, quản lý và sử dụng đóng góp của người dân là: i) Tôn trọng nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng”; ii) Sự quan tâm, sâu sát của lãnh đạo địa phương; iii) Sự tham gia có hiệu quả và đồng bộ của hệ thống chính trị cấp xã; iv) Trao quyền cho người dân, đặt người dân vào vị trí trung tâm trong toàn bộ quá trình.
Về thực trạng đóng góp và đóng thuế, phí, lệ phí của hộ nông thôn 
Về đóng góp của hộ nông thôn

1. Các khoản đóng góp của hộ nông thôn bao gồm 9 nhóm sau: i) Quỹ do TƯ quy định; ii) Quỹ do địa phương quy định; iii) Đóng góp cho Đoàn thể chính trị-xã hội (gồm Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên); iv) Đóng góp xây dựng CSHT xã; v) Đóng góp cho trường học; vi) Đóng góp cho thôn, bản; vii) Đóng góp phục vụ sản xuất nông nghiệp; viii) Đóng góp cho các nhóm tự nguyện; ix) Ủng hộ từ thiện. Trong đó, đóng góp phục vụ sản xuất nông nghiệp có tính chất là khoản phí dịch vụ. Nếu phân theo mức độ tự nguyện thì đóng góp có 3 nhóm là i) Đóng góp bắt buộc theo quy định của pháp luật; ii) Đóng góp tự nguyện theo quy định pháp luật; iii) Đóng góp tự nguyện không theo quy định của pháp luật (do cộng đồng tự thoả thuận huy động).
2. Năm 2013, bình quân một hộ đóng góp 9,2 khoản với số tiền là 1,3 triệu đồng cho tất cả 8 nhóm (trừ nhóm đóng góp phục vụ sản xuất nông nghiệp). Hộ khá giàu đóng góp nhiều hơn hộ trung bình và hộ nghèo.

3. Xét về cơ cấu, ba khoản đóng góp lớn nhất của hộ là đóng góp cho thôn, đóng góp cho nhà trường và đóng góp cho nhóm tự nguyện (lần lượt chiếm 23,3%, 21,8% và 21,7% tổng số tiền đóng góp). Đóng góp cho quỹ do TƯ và địa phương quy định, xây dựng CSHT cấp xã chiếm tỷ lệ khá nhỏ (tổng 3 nhóm là 14,6%). Xét về cơ cấu theo tính tự nguyện thì đóng góp bắt buộc thấp nhất (chỉ 1,77%), nhiều nhất là đóng góp tự nguyện theo quy định pháp luật (76,58%). Đóng góp tự nguyện không theo quy định pháp luật cũng khá lớn, chiếm 21,65% tổng đóng góp.
4. Nói chung, hộ, xã có điều kiện kinh tế khá thì đóng góp nhiều hơn hộ, xã có kinh tế yếu hơn. Hộ khá giàu đóng góp trung bình 1,8 triệu đồng/năm, nhiều hơn 1,5 lần hộ trung bình và 3,3 lần hộ nghèo. Hộ ở xã không nghèo (đóng góp 1,4 triệu đồng/hộ/năm) nhiều hơn xã nghèo/xã 135 (đóng bình quân 0,5 triệu đồng/hộ/năm). Hộ ở xã phi nông nghiệp đóng góp bình quân 1,8 triệu/hộ/năm, nhiều hơn hộ ở xã nông nghiệp (đóng 1 triệu/hộ/năm)hộ ở các xã ở vùng đồng bằng, ven đô đóng góp nhiều hơn hộ ở vùng khác.

5. Tổng tất cả các khoản đóng góp của hộ trong năm chiếm bình quân 2,15% tổng thu nhập của hộ. Đóng góp có ảnh hưởng khác nhau đến các nhóm hộ. Mặc dù số tiền đóng góp của hộ giàu lớn hơn hộ trung bình, hộ nghèo, nhưng về tỉ lệ đóng góp trên thu nhập thì nhỏ hơn (đóng góp của hộ giàu chiếm 2,02% thu nhập; của hộ trung bình là 2,12% và hộ nghèo là 2,49%). 

6. Đóng góp cho giáo dục ảnh hưởng đến hộ nghèo nhiều hơn hộ khá giàu. Riêng các khoản đóng góp của hộ nghèo cho giáo dục chiếm 1,4% thu nhập, cao hơn so với hộ giàu chỉ ở mức 0,78% thu nhập năm 2013. Nếu tính tổng chi phí cho giáo dục thì hộ nghèo chi hết 12% thu nhập, trong khi hộ giàu chi 6,1% thu nhập.

7. Có 22% hộ phải đi vay để đóng góp, trong đó 3% hộ thường xuyên phải đi vay tiền để đóng góp cho địa phương; 5,3% hộ đã từng ít nhất một lần bán sản phẩm để đóng góp. Phần lớn các trường hợp này rơi vào nhóm hộ nghèo làm cho họ càng khó khăn thêm (có 16,4% hộ nghèo phải thường xuyên và 41,8% hộ nghèo thỉnh thoảng đi vay để đóng góp trong khi nhóm hộ khá giàu tỉ lệ tương ứng là 0% và 1,9%; 3,6% hộ nghèo phải thường xuyên và 18,2% hộ nghèo thỉnh thoảng bán hàng hoá để đóng góp trong khi tỉ lệ tương ứng ở nhóm hộ khá giàu là 0% và 1%).

8. Phương thức thu đóng góp dựa trên diện tích đất nông nghiệp của hộ không phổ biến ở các địa phương. Chỉ có 3% số khoản đóng góp được hỏi là thu trên đất sản xuất nông nghiệp, gồm khoản thu quỹ do TƯ quy định (Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ khuyến học), thu xây dựng CSHT, thu xây dựng NTM tại 6/40 xã của 3/10 tỉnh. Mức đóng mỗi quỹ từ 20-50.000 đ/sào/năm, chiếm từ 1,2-6,3% thu nhập trên một sào trồng lúa/năm. Không có mối liên hệ giữa hiện tượng bỏ ruộng và đóng góp của hộ.

9. Người dân ở xã thí điểm/xây dựng NTM phải đóng góp cho thôn nhiều hơn ở các xã không phải xã điểm NTM. Khoản đóng góp cho thôn của hộ ở xã thí điểm NTM chiếm 29,6% tổng đóng góp và 1,04% thu nhập, trong khi tỉ lệ tương ứng của hộ ở xã không thí điểm NTM là 13,4% và 0,31%. Có 23,5% hộ ở xã thí điểm NTM có bức xúc với ít nhất một khoản đóng góp so với 9,6% hộ có bức xúc ở xã không là xã thí điểm NTM. 

10.  Người dân ở xã thí điểm NTM cũng đóng góp xây dựng CSHT cấp xã nhiều hơn so với xã không thí điểm, 13/14 xã có huy động người dân đóng góp xây dựng CSHT là xã thí điểm NTM.

11. Một số xã lập ra các quỹ để huy động người dân đóng góp. Các quỹ này chủ chủ yếu được lập ra ở địa phương nghèo (Sơn La và Nghệ An). Việc lập các quỹ này là sai với quy định Pháp luật và việc sử dụng thiếu công khai minh bạch nên tỉ lệ cao hộ có bức xúc với đóng góp này (45% hộ ở Sơn La và 42,5% hộ ở Nghệ An có bức xúc).

12. Nhiều địa phương chưa thực hiện đúng quy định về huy động đóng góp của người dân. Còn có hiện tượng giao chỉ tiêu, quy định mức đóng góp tối thiểu và gắn việc đóng góp với cung cấp dịch vụ công. 24,8% số hộ khảo sát cho biết chính quyền xã có hình thức ràng buộc nếu hộ không đóng góp như không cung cấp dịch vụ công.

13. Đa số người dân không có bức xúc lớn với đóng góp tại các địa phương khảo sát. 95% số ý kiến đồng ý với khoản đóng góp. Có 97% ý kiến là hộ thoải mái với khoản đóng góp. 66% ý kiến cho rằng khoản đóng góp được thông báo kết quả sử dụng; 67% ý kiến đánh giá sử dụng đúng mục đích các khoản đóng góp; 66% ý kiến đánh giá các khoản đóng góp được sử dụng có hiệu quả.
14. Địa phương có xảy ra bức xúc chủ yếu là do chính quyền huy động nhiều khoản, cứng nhắc trong huy động, bắt buộc người dân đóng góp để hoàn thành mục tiêu của mình mà không quan tâm đến khả năng, ý kiến, nguyện vọng của người dân. Người dân ít bức xúc với kết quả sử dụng đóng góp hơn.

15. Việc giám sát thực hiện quy định về đóng góp của nhân dân của cấp trên đối với cấp dưới còn chưa được chú trọng, chưa tạo thành hệ thống thường xuyên liên tục, tạo điều kiện cho địa phương lập quỹ mới sai quy định. Các sai phạm về đóng góp ở một số địa phương không phải do cấp trên phát hiện mà do báo chí góp phần tố giác. 

16. Trách nhiệm quản lý các loại đóng góp của cấp trên với cấp dưới chưa rõ ràng, chưa quy rõ trách nhiệm. Trong khi đó, việc công khai quản lý, sử dụng đóng góp của nhân dân ở địa phương chưa được chú trọng, mang tính hình thức hoặc bị chính quyền bỏ qua. 

17. Quy định hiện hành chỉ cần hơn 50%  cử tri hoặc đại diện cử tri của hộ gia đinh đồng ý thì xã, thôn có thể thu đóng góp của hộ là mức thấp. Quy định này dẫn đến hiện tượng có tỉ lệ lớn hộ không đồng ý đóng góp nhưng vẫn phải đóng hoặc hộ chây ỳ, dẫn đến kiện cáo.

18. Bài học kinh nghiệm để huy động, quản lý và sử dụng đóng góp của người dân có hiệu quả là: i) tôn trọng sự tham gia, ý kiến, quyết định của người dân khi huy động đóng góp; ii) công khai, minh bạch kết quả huy động, sử dụng cho người dân biết và kiểm tra; iii) đóng góp mang lại lợi ích trực tiếp, dễ nhận biết cho người dân thì người dân luôn sẵn sàng; iv) chính quyền cần làm tốt khâu tuyên truyền ngay từ đầu để người dân nhận thức được, sau đó là thể hiện kết quả của đóng góp trên thực tế.
Về đóng thuế của hộ nông thôn

1. Có nhiều loại thuế khác nhau nhưng hộ nông thôn thường phải nộp 4 loại thuế SDĐPNN, thuế TNCN, thuế môn bài và thuế GTGT. Gần như toàn bộ các hộ nông thôn gần như được miễn thuế SDĐNN do quy mô diện tích nhỏ, thấp hơn mức hạn điền phải nộp thuế.

2. Trung bình một hộ khảo sát nộp 39 ngàn đồng/năm tiền thuế SDĐPNN (chiếm 0,06% thu nhập của hộ), chủ yếu là cho đất ở. 91% hộ kinh doanh có nộp thuế môn bài, với mức thế trung bình là 419 ngàn đồng/năm. Bình quân một hộ kinh doanh nộp thuế GTGT khoảng 1,6 triệu đồng/năm. Chỉ có 1,25% hộ nông thôn nộp thuế TNCN, chủ yếu là do chuyển quyền sử dụng đất. Trung bình các hộ này đóng thuế TNCN là 946 ngàn đồng.

3. Năm 2013, theo số liệu từ ngân sách xã, bình quân một xã thu được 380 triệu đồng/năm từ các loại thuế, chỉ chiếm khoảng 4,5% tổng thu ngân sách xã, chia đều cho các hộ thì bình quân một hộ nộp 108 ngàn đồng/năm tiền thuế các loại. 

4. Một số địa phương, tỉ lệ thuế thu được để lại cho ngân sách xã thấp hơn so với quy định của Luật ngân sách.

5. Đa số hộ nông thôn không có bức xúc trong việc nộp các loại thuế hiện nay.

Về đóng phí, lệ phí của hộ nông thôn

1. Các tỉnh đều thực hiện đúng quy định về phí, lệ phí. Không có tỉnh nào ban hành và thu phí ngoài quy định. 100% phí thu được đều để lại cho ngân sách xã.

2. Có khoảng 301 khoản phí, lệ phí nhưng hộ nông thôn nhiều khả năng gặp 3 khoản lệ phí và 8 khoản phí. Nếu hộ có phát sinh chuyển nhượng đất đai thì phải nộp 5 khoản phí, lệ phí và tiền sử dụng đất.

3. 77% hộ khảo sát có nộp phí với số tiền nộp phí của hộ bình quân là 535 nghìn đồng/hộ/năm, trong đó chủ yếu là phí bảo trì đường bộ, học phí, phí vệ sinh rác thải sinh hoạt. Số tiền phí phải nộp chiếm 0,7% tổng thu nhập của hộ.

4. Năm 2013, theo số liệu từ ngân sách, bình quân một xã thu được 230 triệu đồng tiền phí và lệ phí, chiếm 2,75% tổng thu ngân sách xã, chia đều cho các hộ thì bình quân một hộ chi trả 67 ngàn/năm tiền phí và lệ phí.
5. Nhìn chung, hộ nông thôn dùng dịch vụ mới phải trả và không có bức xúc với các loại phí, lệ phí hiện nay.
6. Việc quy định một số loại phí không phù hợp với thực tế. Mức phí quy định thấp hơn chi phí cung cấp dịch vụ nên không khuyến khích các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hoặc các tổ chức cá nhân thu sai quy định, thu nhiều hơn mức quy định hoặc ngân sách xã phải cấp bù cho phần chên lệch giữa quy định nhà nước và mức giá dịch vụ thực tế. Đó là các phí vệ sinh rác thải sinh hoạt, phí trông giữ xe, phí đò, phí chợ.
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Bảng 3: Cơ cấu xã trong mẫu khảo sát chia theo các đặc điểm kinh tế, xã hội, địa hình

	#
	Tiêu chí
	Số lượng xã
	Tỷ lệ (%)

	1
	Chia theo đặc điểm kinh tế xã
	
	

	 
	Xã 135/xã nghèo
	7
	17,5

	 
	Xã không nghèo
	33
	82,5

	2
	Chia theo xã NN/PNN
	
	

	 
	Xã nông nghiệp 
	30
	75,0

	 
	Xã phi nông nghiệp 
	10
	25,0

	 3
	Chia theo xã NTM
	
	

	 
	Xã NTM
	25
	62,5

	 
	Xã không phải NTM
	15
	37,5

	4
	Chia theo đặc điểm địa hình
	
	

	 
	Xã ven đô
	12
	30,0

	 
	Xã đồng bằng
	13
	32,5

	 
	Xã ven biển
	4
	10,0

	 
	Xã trung du/miền núi thấp
	10
	25,0

	 
	Xã miền núi cao
	1
	2,5

	 
	Tổng
	40
	


Nguồn: kết quả điều tra của đề tài

Bảng 4: Số lượng các đơn vị làm việc các cấp
	#
	Đơn vị làm việc
	Số lượng

	
	Cấp tỉnh
	

	1
	Sở Tài chính
	10

	2
	Sở Nội vụ
	10

	3
	Cục thống kê
	10

	4
	Hội Nông dân
	10

	5
	Hội Phụ nữ
	10

	6
	Hội Cựu chiến binh
	10

	7
	Mặt trận tổ quốc
	10

	8
	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	10

	
	Cấp huyện
	

	1
	UBND huyện
	20

	2
	Phòng Tài chính
	20

	3
	Phòng giáo dục
	20

	4
	Chi cục thuế huyện
	20

	
	Cấp xã
	

	1
	UBND xã
	40

	2
	Hội Nông dân
	40

	3
	Hội Phụ nữ
	40

	4
	Hội Cựu chiến binh
	40

	5
	Mặt trận tổ quốc
	40

	6
	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	40

	7
	Trường học (mầm non và phổ thông)
	


Nguồn: kết quả điều tra của đề tài
Bảng 5: Đặc điểm của các hộ khảo sát

	#
	Tiêu chí
	Đơn vị
	Giá trị
	Tỷ lệ trên tổng số hộ khảo sát (%)

	1
	Quy mô hộ
	
	
	 

	-
	Số lao động
	Người
	2,64
	

	-
	Số nhân khẩu
	Người
	4,71
	

	2
	Giới tính chủ hộ
	 
	
	

	-
	Nam
	Người
	303
	75,8

	-
	Nữ
	Người
	97
	24,3

	3
	Dân tộc
	 
	
	

	-
	Kinh
	Hộ
	338
	84,5

	-
	Khác
	Hộ
	62
	15,5

	4
	Trình độ văn hoá chủ hộ
	 
	
	

	-
	Mù chữ
	Hộ
	19
	4,8

	-
	Tiểu học
	Hộ
	105
	26,3

	-
	THCS
	Hộ
	183
	45,8

	-
	PTTH
	Hộ
	79
	19,8

	-
	Trung cấp
	Hộ
	7
	1,8

	-
	Cao đẳng
	Hộ
	2
	0,5

	-
	Đại học
	Hộ
	5
	1,3

	5
	Hộ là thành viên Hội, đoàn thể
	 
	
	

	-
	Hội Nông dân
	Hộ
	243
	60,8

	-
	Hội Phụ nữ
	Hộ
	249
	62,3

	-
	Hội Cựu chiến binh
	Hộ
	77
	19,3

	 
	Đảng CSVN
	Hộ
	38
	9,5

	-
	Đoàn Thanh niên
	Hộ
	11
	2,8

	-
	Khác
	Hộ
	84
	21,0

	6
	Số lượng hộ có con đi học các cấp
	 
	
	

	-
	Mẫu giáo
	Hộ
	100
	25,0

	-
	Tiểu học
	Hộ
	116
	29,0

	-
	THCS
	Hộ
	86
	21,5

	-
	PTTH
	Hộ
	59
	14,8

	-
	Trung cấp/nghề, CĐ, ĐH
	Hộ
	59
	14,8


Nguồn: kết quả điều tra của đề tài 

Bảng 6: Đặc điểm thu nhập của các nhóm hộ khảo sát

	#
	Tiêu chí
	Giá trị (triệu đồng/năm)

	1
	Thu nhập trung bình của nhóm hộ
	 

	-
	Khá giàu
	153,9

	-
	Trung bình
	93,4

	-
	Nghèo
	31,1

	2
	Thu nhập trung bình của nhóm hộ
	 

	-
	Nông nghiệp 
	115,7

	-
	Phi nông nghiệp 
	93,7

	3
	Thu nhập bình quân/người
	 

	-
	Khá giàu
	29,6

	-
	Trung bình
	20,0

	-
	Nghèo
	7,7


Nguồn: kết quả điều tra của đề tài
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8. Bùi Bằng Đoàn, Nguyễn Thị Thuỷ 2009, Các khoản đóng góp của hộ nông dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương- Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Khoa học và Phát triển 2009: Tập 7, số 3: 368 - 376 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

9. Cục Kinh tế hợp tác và PTNT- Bộ NN&PTNT 2009, Báo cáo khảo sát thực trạng đóng góp của hộ nông thôn.

10. Nguyễn Thị Thu Nga 2010, Phân tích mối quan hệ giữa sự đóng góp và hưởng thụ của người dân trong tài chính công cấp cơ sở ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ, chuyên ngành  Kinh tế nông nghiệp.

11. Gordon CoWtan, Investing in your community, A guide to managing community funds, www.hie.co.uk
12. Haviland WA 2003, Anthropology. Wadsworth: Belmont, CA 

13. Strategic risk management capabilities of the village and urban community fund in Thailand, Amnuay Saengnoree, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Thailand.

14. TS. Kim Thị Dung 2010, Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tài chính công cấp cơ sở và đóng góp của dân trong tài chính công cấp cơ sở.

15. Phạm Văn Hùng 2013, Huy động đóng góp của người dân trong xây dựng CSHT NTM ở huyện Thanh hà, tỉnh Hải Dương - Luận văn Thạc sĩ.

16. Tổng cục thống kê 2012, Dữ liệu khảo sát mức sống hộ gia đình VHLSS 2012, NXB Thống kê.
17. Tổng cục thống kê 2013, Niên giám thống kê 2013, NXB Thống kê
18. Tổng cục thống kê 2014, Niêm giám thống kê 2014, NXB Thống kê
19. Vũ Thị Hồng Yến 2014, Hộ gia đình, tổ hợp tác trong Bộ luật dân sự sửa đổi, <http://www.hoiluatgiavn.org.vn/attach/2014/07/29/Ho%20gia%20dinh,%20to%20hop%20tac%20trong%20BLDS%20sua%20doi%20-%20Hong%20Yen.doc 
Các văn bản pháp luật về thuế

1. Luật Thuế tài nguyên của Quốc hội, số 45/2009/QH12

2. Nghị quyết 928/2010/UBTVQH12 ngày 19/4/2010 Về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên.

3. Nghị định số 75/2002/NĐ-CP về việc điều chính mức thuế môn bài

4. Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài

5. Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC. 

6. Luật số: 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 Luật thuế GTGT

7. Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính.

8. Luật thuế SDĐNN ban hành ngày 10/07/1993

9. Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế SDĐNN.

10. Luật số 48/2010/QH12 về Luật Thuế SDĐPNN 

11. Nghị định 53/2011/NĐ-CP ngày 1/7/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều  của Luật Thuế SDĐPNN.

12. Luật số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 Thuế TNCN

13. Thông tư 100/2008/ND-CP ngày 8/9/2008 quy định một số điều của Luật thuế TNCN

Các văn bản ban hành quy định về phí, lệ phí

1. Pháp lênh phí và lệ phí ngày 28/8/2001 của UB thường vụ Quốc hội 

2. Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

3. Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí

4. Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí

5. Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.

6. Luật số 11/2012/QH13 về giá

7. Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá

8. Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

9. Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

10. Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 

11. Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13

12. Thông tư liên tịch số 74 /2008/TTLT/BTC-BNN ngày 14/8/2008 Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong hợp tác xã nông nghiệp

Văn bản pháp luật về đóng góp

1. Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của UB thường vụ Quốc hội ngày 20/4/2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
2. Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN của Chính phủ-Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 và điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
3. Nghị định 24/1999/NĐ-CP ngày 16/4/1999 về việc ban hành quy chế tổ chức huy động, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng CSHT các xã, thị trấn

4. Quyết định 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 về Ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.

5. Thông tư số 03/2013/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

6. Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020;
7. Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020;
8. Thông tư 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 về hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách Nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân

9. Thông tư 85/1999/TT-BTC ngày 7/7/1999 về hướng dẫn thực hiện quy chế tổ chức huy động, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng CSHT các xã, thị trấn

10. Quyết định 695/QĐ-TTg ngày 8/6/2012 về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020

Văn bản quy định hoạt động của các quỹ do TƯ quy định

1. Nghị định số 50-CP ngày 10-5-1997 của Chính phủ ngày 10/5/1997 Ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương

2. Nghị định 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006  ban hành điều lệ quản lý và sử dụng quỹ Đền ơn đáp nghĩa

3. Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

4. Thông tư 87/2008/TT-BTC ngày 8/10/2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ Bảo trợ trẻ em

5. Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23/11/2009

6. Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 1/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

7. Quyết định 901/QĐ-MTTW ngày 25/4/2011 về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ vì người nghèo sửa đổi

8. Quyết định số 183/1999/CT-TTg ngày 9/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thành lập Quỹ khuyến học Việt Nam

9. Quyết định số 123/1999/QĐ-TC ngày 11/10/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt bản Điều lệ Quỹ Khuyến học Việt Nam

10. Quyết định số 365/QĐ-BNV phệ duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

11. Quyết định 47/2006/QĐ - BTC ngày 13/9/2006 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài chính quỹ chăm sóc người cao tuổi

12. Luật hoạt động Chữ thập đỏ số 11/2008/QH12 

13. Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 7/1/2011 hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật Hoạt động chữ thập đỏ

14. Nghị định số 30/2012/NĐ-CP về hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện 

15. Nghị định 47/2012/QĐ-TTg ngày 1/11/2012 về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm
Văn bản pháp luật khác

1. Luật ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002

2. Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

3. Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.
4. Thông tư 188/2010/TT-BTC ngày 22 tháng 11 năm 2010 quy định tiêu thức phân cấp nguồn thu và phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương.
Nghị quyết của Chi bộ thôn, Kế hoạch của UBND xã





Cấp uỷ thôn đề xuất hoạt động





Chi bộ thôn họp bàn bạc, thống nhất đề xuất





Trưởng thôn lập phương án triển khai





HỌP THÔN





Triển khai hoạt động





Tổng kết cuối năm, công khai thu chi trước người dân 








� Theo Điều 1, Thông tư 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.


� Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002


� Trong tài liệu tham khảo chính sách này, khoản “đóng góp” dùng để chỉ các khoản huy động khi phát sinh hoạt động, thường được sử dụng hết cho một công việc, hoạt động cụ thể, trong thời gian ngắn và không thường xuyên. “Quỹ” được dùng để chỉ các khoản đóng góp được huy động hàng năm, cho các hoạt động thường xuyên, quỹ không dùng hết trong năm được phép để sang năm tiếp theo.





� Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội


� Quỹ xã hội là “quỹ được tổ chức, hoạt động với mục đích chính nhằm hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, khoa học và các mục đích phát triển cộng đồng, không vì mục đích lợi nhuận”. Quỹ từ thiện là “quỹ được tổ chức, hoạt động với mục đích chính nhằm hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn cần sự trợ giúp của xã hội, không vì mục đích lợi nhuận”.


� Tên các quỹ trên không có trong các văn bản quy định của TƯ và Tỉnh.





� Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.


� Quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 12/04/2013 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý tài chính quỹ xã hội, quỹ từ thiện.


� Quy định tại Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ và Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.


� Ngoài các khoản đóng góp cho giáo dục, hộ còn phải chi trả các khoản khác như học phí, phí dự thi dự tuyển, bảo hiểm, học thêm trong và ngoài nhà trường, tiền ăn bán trú, đồng phục...Nếu tính thêm các khoản này, tổng tất cả các khoản chi cho giáo dục của hộ vào khoảng 3,9 triệu đồng/hộ/năm, chiếm khoảng 7,3% thu nhập của hộ nói chung, 12% thu nhập của hộ nghèo và 6,1% thu nhập của hộ khá giàu. Các địa phương kinh tế càng phát triển thì chi phí cho học sinh đi học càng lớn.


� Nghị định 24/1999/NĐ-CP ngày 16/4/1999 về Quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn.


Thông tư 85/1999/TT-BTC ngày 7/7/1999 hướng dẫn Nghị định 24


Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 về Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020. 


Quyết định 659/QĐ-TTg ngày 8/6/2012 về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.


� Các quỹ mà được thành lập theo Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 và Nghị định 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện (thay thế Nghị định 148).





� Luật số 48/2010/QH12: Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp


� Thông tư 02/2014/TT-BTC.


� Chỉ thị 24/2007/CT-TTg và Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg


� Do đóng góp phục vụ sản xuất nông nghiệp có tính chất là khoản phí, khác với khoản đóng góp tự nguyện nên chúng tôi không đưa vào tính toán tổng số tiền đóng góp. Một số khoản có tính chất là đóng góp nhưng số tiền quá nhỏ (5.000-10.000 đồng/khoản) và chỉ có một số hộ ở 2 HTX của huyện Ý Yên, Nam Định nên chúng tôi không đưa vào tính toán tổng số tiền đóng góp của hộ cho toàn bộ mẫu.





